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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất CN4.1G, Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu Kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An,, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư 

Ông:  Hirohisa Takada    Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

- Điện thoại: 0918911616    Fax: .........................;  

 E-mail: ..................... 

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nghiệp: số 0202117699 do Sở Kế hoạch và 

đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 13/08/2021; 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 9801533355 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng cấp lần đầu ngày 28/7/2021; 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án Nhà máy mới Sunny Hose Việt Nam. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN4.1G, Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam. 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: số 929/QĐ-

BQL ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng. 

- Quy mô của dự án đầu tư: dự án nhóm B (là dự án công nghiệp có tổng mức đầu 

tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, được quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công).  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Công suất sản xuất của dự án xin cấp phép như sau: 

- Sản xuất sản phẩm ống nhựa nhiệt dẻo, công suất 261.990 cuộn/năm, tương đương 

12.850 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất  

a. Sơ đồ công nghệ 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất sản phẩm ống nhựa nhiệt dẻo 

 

 

 
  

Kiểm tra đầu vào 

Sấy, đảo trộn 

Gia nhiệt, ép đùn, phủ nhựa 

Kiểm tra đầu vào 

Đan sợi 

Làm mát sản phẩm 

Kiểm tra 

Bụi, nhiệt dư, ồn 

Vinyl clorua, nhiệt dư, 
ồn 

Nước làm mát giải 
nhiệt, tuần hoàn, định 
kỳ thải bỏ 

Sản phẩm lỗi 

Butanol, ethanol, HC, 
vỏ hộp mực in và dung 
môi thải; mực in, dung 
môi thải, giẻ lau thải 

Bao bì thải, 
ồn 

Nguyên liệu dạng sợi Nhựa nguyên sinh PVC 

In logo, thông số sản phẩm 

Đóng gói, nhập kho 

Cắt thành cuộn sản phẩm 
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- Mô phỏng quy trình sản xuất: 

 

Hình 1.2. Minh họa quy trình sản xuất của máy sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo loại ngang 

b. Thuyết minh công nghệ 

- Nguyên liệu đầu vào:  

+ Nhựa nguyên sinh PVC; 

+ Nguyên liệu dạng sợi; 

+ Tem nhãn, bao bì Carton, túi nilon, khay nhựa, mực in, dung môi pha mực, cồn 

công nghiệp,... 

Một số hình ảnh nguyên liệu: 

  

Nhựa nguyên sinh PVC Nguyên liệu dạng sợi 
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- Kiểm tra: lô nguyên liệu sẽ được bộ phận QC kiểm tra xác suất bằng máy chuyên 

dụng (máy kiểm tra nguyên liệu dạng sợi, máy phân tích độ ẩm,...). Trường hợp lỗi, sẽ trả 

lại toàn bộ lô nguyên liệu cho nhà cung cấp. Trường hợp đạt, sẽ chuyển sang công đoạn 
sản xuất tiếp theo.  

- Đan sợi: nguyên liệu dạng sợi được công nhân đặt vào phần nạp liệu của máy, vận 
hành thiết bị, sợi được kéo thẳng tự động chạy vào máy đan sợi tự động. Khi đó, sợi sẽ 

được đan, quấn tự động xung quanh các vị trí trên khuôn dạng ống nhựa theo lập trình sẵn 
của máy. Hình ảnh máy đan sợi: 

 

 

- Sấy, đảo trộn: Hạt nhựa nguyên sinh được hút chân không tự động từ thùng chứa 

vào máy sấy kết hợp đảo trộn. Tại đây, hạt nhựa được làm khô (do trong điều kiện bảo 

quản bình thường hay bị hút ẩm từ môi trường) và đảo trộn lần nữa để tránh tình trạng 

vón cục, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhiệt độ sấy dao động từ 70-800C, thời gian 

sấy khoảng 90-120 phút. Dự án đầu tư 20 máy sấy, đảo trộn hạt nhựa đồng bộ thiết bị lọc 

bụi filter. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi. Bụi phát sinh từ công đoạn này được quạt hút 

thu gom, giữ lại trên bề mặt bộ lọc filter, khí sạch thải ra trong xưởng qua miệng xả đồng 

bộ với bộ lọc. Bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện rung rũ bụi tại bộ lọc hàng tuần và thực hiện 

thay thế bộ lọc filter định kỳ 1 năm/lần và quản lý là chất thải công nghiệp.  

Hình ảnh máy sấy, đảo trộn: 
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- Gia nhiệt, ép đùn, phủ nhựa:  

+ Gia nhiệt, ép đùn: nguyên liệu sau khi sấy, đảo trộn tiếp tục được phân bổ theo 

chế độ tự động vào phễu tiếp liệu của máy ép đùn. Hạt nhựa tự động rơi xuống vùng gia 
nhiệt của máy đùn trục vít và được gia nhiệt bằng điện đến 150-1900C thành dạng nhựa 

dẻo.  

+ Phủ nhựa: bán thành phẩm sau đan sợi đi ra khỏi máy gặp dòng nhựa dẻo phun 

trực tiếp bao quanh với áp suất tại các vòi phun khoảng 600- 1.800 bar. 

Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng khuôn và trục vít. Chủ 
dự án đầu tư 01 máy vệ sinh khuôn và trục vít của máy sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo tự 

động, kín đồng bộ thiết bị thu hồi hạt nhựa vỡ. Khuôn và trục vít được cẩu trục đặt vào 
băng tải của máy, tự động vào buồng phun kín, vật liệu phun được phun áp lực lớn lên bề 

mặt khuôn và trục vít để làm sạch, vệ sinh bụi bám dính trên đó, hạt nhựa vỡ và hạt nhựa 
lành rơi xuống sàng rung để phân tách. Hạt nhựa vỡ được thu gom vào thùng chứa phía 

dưới máy và quản lý là chất thải công nghiệp, hạt nhựa lành được thu hồi và tuần hoàn 
cho quá trình vệ sinh tiếp theo. Trường hợp lỗi, sẽ chuyển cho đơn vị cung cấp sữa chữa, 

khắc phục, không thực hiện sửa chữa tại Nhà máy.  

Thay đổi so với hồ sơ ĐTM: Công ty bổ sung vật liệu phun áp lực là CO2 dạng đá 

lạnh và dung dịch NaHCO3 tiền xử lý trước khi phun áp lực. Cụ thể như sau: 

- Đối với các khuôn và trục vít có lượng nhựa bám dính lớn và chặt, các khuôn và 

trục vít này sẽ được ngâm vào dung dịch NaHCO3 ở 70oC. Trong điều kiện 70oC dung 
dịch NaHCO3 sẽ xảy ra phản ứng: 2NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 ↑+ H2O , Khí CO2 phát 

sinh sẽ góp phần phá hủy độ bám dính của nhựa lên bề mặt của khuôn và trục vít. Sau đó 
khuôn và trục vít sẽ được đưa và máy phun áp lực lớn để làm sạch, dung dịch NaHCO3 

được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ dung dịch này sẽ được thay thế, theo thực tế sản xuất 
tại nhà máy tại Hồng Kông khối lượng NaHCO3 sử dụng là 2kg/tuần tương đương 102 

kg/năm, toàn bộ lượng dung dịch sau sử dụng được thu gom và xử lý là chất thải thông 
thường (mã chất thải 02 03 05). 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

11 
 

- Công ty bổ sung thêm vật liệu phun áp lực là CO2 dạng đá lạnh, các tinh thể CO2 

sau khi phun áp lực cao để làm sạch bề mặt khuôn và trục vít sẽ bay hơi tạo thành CO2 

dạng khí, không gây phát sinh thêm hạt nhựa vỡ. Tùy vào điều kiện thực tế công ty sẽ sử 
dụng phun áp lực cao bằng hạt nhựa hoặc  CO2 dạng đá lạnh. 

Hình ảnh máy ép đùn: 

:  

 

- Làm lạnh: Sau đó, bán thành phẩm đi ra khỏi khuôn, nước lạnh (220C) được phun 
áp lực lớn trực tiếp lên bề mặt bán thành phẩm để hóa rắn, ổn định hình dạng, kích thước, 

hạn chế sản phẩm lỗi. Khi đó, bán thành phẩm nhựa được làm nguội, nước sẽ nóng lên 
khoảng 320C và chảy xuống bể chứa, sau đó, được bơm theo đường ống dẫn về hệ thống 

làm lạnh Chiller (giải nhiệt bằng môi chất lạnh) xuống khoảng 220C, sau đó, tuần hoàn 
lại sản xuất, không thải ra ngoài môi trường. Lượng nước thất thoát, bay hơi được cấp bổ 

sung hàng ngày tính toán, dự kiến là 8 m3/ngày đêm. Định kỳ 1 năm/lần, chủ đầu tư thay 
thế toàn bộ nước trong bể chứa của tất cả các chuyền sản xuất bằng nước sạch, lượng nước 

thay thế tính toán dự báo là 80 m3/ngày đêm. Vì quá trình làm mát sản phẩm sẽ tiếp xúc 
trực tiếp với nước, sản phẩm nhựa sẽ hoá rắn nên không có khả năng hoà tan vào nước. 

Do đó, nước làm mát không bị lẫn tạp chất mà chủ yếu là các hạt bụi, vụn nhựa bị lẫn vào 
nước, không chứa thành phần nguy hại và lượng nước này sẽ được thu gom, dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý. 

Hình ảnh công đoạn làm lạnh bán thành phẩm:  
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- In logo, thông số sản phẩm: mực in và dung môi mực in được hút chân không vào 
thiết bị trộn, dưới đáy có bố trí cánh khuấy để trộn đều mực in, dung môi, tránh tình trạng 

vón cục, ảnh hưởng đến quy cách sản phẩm. Bán thành phẩm nhựa được công nhân đặt 
trên băng tải, chạy tự động vào máy in kỹ thuật số, hình ảnh cần in được truyền trực tiếp 

từ file dữ liệu tới máy in, máy sẽ tự phân tích, xử lý và in trực tiếp hình ảnh lên bề mặt 
ống tại các vị trí cài đặt sẵn. Khuôn in sẽ được công nhân vệ sinh hàng ngày bằng cồn 

công nghiệp. Công nhân dùng khăn sạch thấm cồn, vệ sinh thủ công trên bề mặt khuôn in, 
khăn dính cồn được thu gom hàng ngày, quản lý là chất thải nguy hại. 

Hình ảnh máy in kỹ thuật số và bán thành phẩm sau in: 

Máy in kỹ thuật số Hình ảnh logo, thông số sản phẩm 

- Cắt thành cuộn sản phẩm: Sau công đoạn in, công nhân sẽ thực hiện cắt thủ công 
bằng tay để tạo thành các cuộn sản phẩm có độ dài theo yêu cầu của khách hàng. 

Do công nhân chỉ thực hiện thao tác cắt đơn thuần vì vậy, công đoạn này không làm 
phát sinh bụi, khí thải hay chất thải rắn trong quá trình sản xuất. 
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- Kiểm tra: Sau khi cắt thành cuộn, sản phẩm sẽ được đưa sang công đoạn kiểm tra 

về kích thước, độ bóng, độ đồng màu, khối lượng sản phẩm, độ cứng… bằng mắt thường 

và máy móc chuyên dụng (máy đo lực căng, máy nghiền cuộn, máy ép tấm, máy đo kiểm 
tra đường kính trong ống,….). Tùy theo yêu cầu của khách hàng sẽ có một số sản phẩm 

được kiểm tra độ kín bằng nước tuy nhiên khối lượng kiểm tra chỉ một số lượng nhỏ mẫu 
sản phẩm trong lô hàng. Lượng nước sử dụng để kiểm tra là nước sạch, khối lượng nước 

sử dụng ước tính 75 m3/năm, toàn bộ lượng nước sau sử dụng để kiểm tra được thu gom 
là nước thải sản xuất thông thường. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ chuyển sang công đoạn đóng 

gói, lưu kho. Sản phẩm không đạt thu gom, quản lý là chất thải công nghiệp, theo kinh 
nghiệm sản xuất của chủ đầu tư tại Hồng Kông, tỷ lệ sản phẩm lỗi khoảng 3% tổng công 

suất sản xuất.  

Hình ảnh về kiểm tra sản phẩm: 

: 

 

- Đóng gói, nhập kho: các sản phẩm sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ đưa sang đóng 
gói thủ công, sau đó, nhập kho và chờ xuất bán cho đối tác. Hình ảnh sản phẩm sau đóng 

gói: 

 

 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm đầu ra của dự án như sau: 
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Bảng 1.1. Sản phẩm đầu ra của dự án 

Stt Tên sản phẩm  Số lượng (tấn/năm) Thị trường 

1 
Ống nhựa dẻo 
 

12.850 

xuất khẩu ra các nước 

như: Bắc Mỹ, Hàn Quốc, 

Nhật là các thị trường 

chính, ngoài ra một số sản 

phẩm được xuất sang các 

nước Châu Á 

 

 

Trong đó/ In which: 
- ống 2 inch (50,8mm) x 
300 feet (100.000mm) x 
1,3mm (rộng x dài x dày) 
- ống 4 inch (101,6mm) x 
300 feet (100.000mm) x 
1,75mm (rộng x dài x 
dày). 

3.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

3.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) 

- Nhu cầu nguyên phụ liệu: 

Thành phần nguyên phụ liệu đầu vào quá trình sản xuất của Dự án trong năm sản 

xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu đầu vào của dự án 
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Stt Danh mục 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Thông số kỹ thuật 

Mục đích sử 

dụng 

Nguồn 

gốc 

1 
Hạt nhựa phối 

trộn/  
11.778 

+ Công thức hóa học 

(CH2-CHCl)n; 

+ Thành phần: Vinyl 

clorua Polymer, ≧ 

99,5%; 

+ Điểm chớp cháy 391℃ 

+ Điểm tự động đánh lửa 

454℃ 

 

Sản xuất sản 

phẩm chính 

Nhật 

Bản 

2 
Nguyên liệu dạng 

sợi 
1.472 

+ Poly ethylene: 94-

100%; 

+ Chất bôi trơn, chất nhũ 

hóa, chất chống tĩnh 

điện: 0,5-1%; 

+ Titanium dioxide (chỉ 

dành cho loại bị xỉn 

màu): 0,03%; 

+ Đen carbon (chỉ dành 

cho các loại đen): 2-3%; 

+ Thuốc nhuộm (chỉ các 

loại màu): 1-6%. 

 

Sản xuất sản 

phẩm chính 
Nhật Bản 

3 Tem nhãn 2 - 

Đóng gói sản 

phẩm 

Nhật Bản 

4 Bao bì Carton 5 - 

5 Túi nilon 30 - 

6 
Khay nhựa 

 
82,78 - 

7 
Mực in 

 
0,086 

+ Butanone: 60-85%; 

+ Ethanol: 1-5%; 

+ Dẫn xuất: 10-20%. 

In logo và 

thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

8 

Dung môi pha 

mực 

 

0,311 
+ Butanone: 60-80%; 

+ Ethanol: 10-40%; 

In logo và 

thông số kỹ 

thuật sản phẩm  
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9 Cồn công nghiệp 0,241 

- Tên thường gọi: 

NEOZOL IPA; 

- Thành phần: Iso Propyl 

Alcohol 

Vệ sinh khuôn 

in 

10 Hạt nhựa 0,5 - 

Vệ sinh khuôn 

và trục vít của 

máy sản xuất 

ống nhựa nhiệt 

dẻo 

Nhật Bản 

11 NaHCO3 0,102 

- Tên thường gọi: Baking 

soda 

- Thành phần: Natri 

bicarbonat 

Vệ sinh khuôn 

và trục vít của 

máy sản xuất 

ống nhựa nhiệt 

dẻo 

 

12 Khăn vải/ Cloth 0,57 - 

Vệ sinh, bảo 

dưỡng máy 

móc, vệ sinh 

khuôn in 

Việt 

Nam 

11 Tổng 13.371,69    

- Nhu cầu nhiên liệu của dự án 

Thành phần nhiên liệu đầu vào phục vụ dự án trong năm vận hành ổn định được 

thống kê như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nhiên liệu đầu vào của dự án 

Stt Danh mục Mục đích Nguồn gốc 
Lượng dùng  

(tấn/năm) 

1 Dầu DO Vận hành phương tiện vận tải 
Mua trong 

nước  

 

12 

2 Dầu bôi trơn Bảo dưỡng máy móc thiết bị 1,147 

3 Gas 
Phục vụ nấu ăn cho cán bộ, công 

nhân viên 
4,6 

3 Tổng 17,747 tấn/năm  

3.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm dự án 

a. Nguồn cung cấp nước 
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Nước sử dụng cho dự án bao gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên nhà máy, lượng nước dùng cho nước tưới cây, rửa đường và nước cho 

PCCC. 

Nguồn nước được cung cấp bởi KCN Đình Vũ. 

b. Nguồn cung cấp điện 

Nhu cầu tiêu thụ điện chủ yếu là cấp điện chiếu sáng cho hoạt động sinh hoạt và cấp 

điện động lực cho các thiết bị máy móc kỹ thuật trong nhà máy. 

Nguồn cấp điện, nước được cấp bởi KCN Đình Vũ.  

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng năng lượng, nước, vật liệu phụ của dự án như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu điện, nước, vật liệu phụ phục vụ cho dự án 

STT Tên năng lượng Đơn vị Khối lượng 
Đơn vị 

cung cấp 

1 Điện  kWh/tháng 500.000 

KCN Đình 

Vũ 

2 Nước  
m3/ngày 

đêm 
25,2 

 

 

+ Nước sinh hoạt/ domestic 

use 

m3/ngày 

đêm 
5,5 

+ Nước tưới cây, rửa đường 

m3/ngày 

đêm 

 

11,5 

+ Nước làm mát 
m3/ngày 

đêm 
8 

+ Nước thử sản phẩm m3/năm 75  

3 

Nguyên liệu xử lý nước thải, 

bụi, khí thải (TCCA, Filter 

lọc bụi 

Tấn/năm 0,6 

Nhà cung 

cấp trong 

nước 

 + TCCA Tấn/năm 0,5 

 + Filter lọc bụi  Tấn/năm 0,1 

3.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

3.5.1. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc thiết bị của dự án được trình bày trong bảng sau:  
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Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị của Dự án 

TT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ 
Tình trạng 

thiết bị 

Mục đích sử 

dụng 

1 Máy đan sợi 20 Trung Quốc Mới 100% 
Sản xuất ống nhựa 

nhiệt dẻo 

2 

Máy sản xuất ống (loại 

nằm ngang) bao gồm 

khuôn đúc. 

14 Trung Quốc Mới 100% 
Sản xuất ống nhựa 

nhiệt dẻo 

3 
Máy sản xuất ống (loại 

trục dọc) 
06 Trung Quốc Mới 100% 

Sản xuất ống nhựa 

nhiệt dẻo 

4 
Máy sấy hạt nhựa đồng bộ 

thiết bị lọc bụi filter 
26 Trung Quốc Mới 100% 

Sấy, đảo trộn hạt 

nhựa 

5 Máy in 20 Trung Quốc Mới 100% 
In logo và thông số 

sản phẩm 

6 Máy in mã vạch 01 Trung Quốc Mới 100% In mã vạch 

7 
Hệ thống vận chuyển & 

phân phối pellet 
01 Trung Quốc Mới 100% - 

8 
Máy đo lực căng 

Yokogawa 
01 Trung Quốc Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

9 Máy nghiền cuộn 01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

10 Máy ép tấm 01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

11 

Máy Universal thử 

nghiệm (UTM) với đồ 

kẹp 

01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

12 Máy đo chỉ số chảy 01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

13 
Máy kiểm tra nguyên liệu 

dạng sợi HAS 
01 Úc Mới 100% 

Kiểm tra nguyên 

liệu đầu vào 

14 Máy phân tích độ ẩm 01 Nhật Bản Mới 100% 
Kiểm tra nguyên 

liệu đầu vào 

15 
Thiết bị kiểm tra áp suất 

nước & nối (ngoài trời) 
01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 
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16 
Lò gia nhiệt (tối đa 

khoảng 300 độ C) 
01 Mỹ Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

17 
Máy tính (UTM, HAS 

Tester, Flow Tester) 
03 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

18 
Cân điện tử (0-5kg, độ 

phân giải 0.001kg) 
01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

19 
Cân điện tử (0-5kg, độ 

phân giải 0.001kg) 
01 Nhật Bản Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

20 Máy đo màu di động 01 Trung Quốc Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

21 
Máy ảnh nhiệt hồng ngoại 

FLIR 
01 Trung Quốc Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

22 Nâng tay quay 01 Trung Quốc Mới 100% 
Vận chuyển sản 

phẩm, nguyên liệu 

23 Bơm dầu 02 Nhật Bản Mới 100% - 

24 
Máy đo kiểm tra đường 

kính trong ống 
12 Trung Quốc Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

25 
Bàn kiểm tra mẫu ống & 

đồ gá 
01 Việt Nam Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

26 Nâng tay 06 Việt Nam Mới 100% 
Vận chuyển sản 

phẩm, nguyên liệu 

27 
Máy làm sạch khuôn và 

trục vít 
01 Nhật Bản Mới 100% 

Vệ sinh khuôn, 

trục vít của máy 

sản xuất ống nhựa 

nhiệt dẻo 

28 Cẩu trục 01 Việt Nam Mới 100% Loại 4 tấn 

3.5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

3.5.2.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Các hạng mục công trình của Dự án được thể hiện trong bảng sau 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của Dự án 
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Stt Công trình  
Thông số 

(m2) 
Kết cấu  Phân khu chức năng 

I CÔNG TRÌNH CHÍNH 

1 
Nhà xưởng + kho + 
văn phòng 

6.240 

- Diện tích xây dựng: 6.240 m2; 

- Diện tích sàn: 16.965 m2. 

- 4 tầng gồm: 

+ Tầng 1: diện tích xây dựng 6.093 m2; diện tích 
sàn 6.093 m2; 

+ Tầng 2: diện tích sàn 3.754 m2; 

+ Tầng 3: diện tích sàn 3.393 m2; 

+ Tầng lửng: diện tích sàn 332 m2; 

+ Tầng 4: diện tích sàn 3.393 m2. 

- Kết cấu bao che và ngăn chia: Được bao quanh 
bằng tường gạch phía dưới cao 1,3m và 2,8 m tùy 
từng vị trí và bên trên là tường tôn cao đến mái. 

- Kết cấu: Thân: Cột BTCT có tiết diện từ 
30x30cm đến 50x60cm, sàn BTCT dày 14cm và 
16cm, dầm BTCT có tiết diện từ 25x40cm đến 
50x90cm. Mái có kết cấu khung thép tiền chế, kèo 
thép có tiết diện H(300-450-300)*186*5*8, 
H250*150*5*6,.., xà gồ thép Z240(62-68)20, 
giằng ngang và giằng chéo thép D12,  

- Nhà xưởng được thiết kế đầy đủ hệ thống thông 
gió; 

- Tầng 1:  

+ Khu vực sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo 
loại máy ngang (gồm: công đoạn đan sợi, 
gia nhiệt, ép đùn và phủ nhựa, làm mát, in, 
cuộn ống);  

+ Khu vực in và hoàn thiện, đóng gói sản 
phẩm của máy sản xuất ống nhựa nhiệt 
dẻo loại máy trục dọc; 

+ Khu vệ sinh khuôn và trục vít của máy 
sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo.  

+ Khu vực phụ trợ (nhà ăn, phòng tổng 
hợp, phòng điện, phòng máy phát điện, 
nhà vệ sinh, phòng thay đồ, phòng tắm, 
phòng kiểm tra,…) 

- Tầng 2: 

+ Khu vực sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo 
loại máy ngang, (gồm: công đoạn đan sợi, 
gia nhiệt, ép đùn và phủ nhựa, làm mát, in, 
cuộn ống); 

+ Khu vực sản xuất ống nhựa nhiệt dẻo 
loại máy trục dọc, (gồm: gia nhiệt, ép đùn 
và phủ nhựa, làm mát); 
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- Có đầy đủ hệ thống PCCC gồm lối thoát hiểm, 
hệ thống thông gió hút khói, đèn chiếu sáng sự cố, 
đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động 
(tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy khói, dây tín 
hiệu, nút ấn, chuông, đèn); hệ thống chữa cháy tự 
động spinkler bằng nước, đầu phun spinkler, 
phương tiện chữa cháy xách tay;... 

+ Có đầy đủ chống sét, chiếu sáng, hệ thống thoát 
nước mái. 

+ Khu vực văn phòng (Văn phòng chung, 
phòng họp, phòng tiếp khách, phòng đa 
chức năng, phòng giám đốc, nhà vệ sinh, 
phòng kiểm tra, phòng bảo trì…) 

- Tầng 3: 

+ Bố trí kho chứa sản phẩm; 

- Tầng lửng: 

+ Khu vực máy đan sợi cho máy sản xuất 
ống nhựa nhiệt dẻo loại máy trục dọc; 

- Tầng 4: bố trí khu vực kho chứa nguyên 
vật liệu. 

 

II CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 

1 Nhà bảo vệ 1 27 - Kết cấu BTCT, tường gạch, nền lát gạch hoa. Điều hành phương tiện, công nhân, khách 
hàng ra vào cổng Nhà máy. Đảm bảo an 
ninh toàn Nhà máy. 2 Nhà bảo vệ 2 13 - Kết cấu BTCT, tường gạch, nền lát gạch hoa. 

3 
Mái che khu vực 
kiểm tra ống 

44 Khung thép chịu lực, mái tôn chống nóng Kiểm tra sản phẩm 

4 
Phòng bơm + bể 
nước ngầm 

59 

- Phòng bơm có kết cấu BTCT, tường gạch, nền 
bê tông, mái lợp tôn; 

- Bể nước ngầm tường gạch, nền bê tông chống 
thấm, có năp đậy. Dung tích 730 m3 

Bơm nước sinh hoạt và các hoạt động ứng 
cứu sự cố cháy nổ của dự án 
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5 Nhà để xe ô tô 207 
Nhà xe khung thép tiền chế, nền bê tông chịu lực, 
bố trí đầy đủ thiết bị PCCC 

Lưu chứa xe ô tô của cán bộ, công nhân 
viên và khách hàng 

6 
Khu xử lý nước 
thải 

4 
Thiết kế modul hợp khối, tích hợp nhiều bể xử lý, 
đặt ngầm 

Xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án 

7 Nhà để xe 2 bánh 215 
Nhà xe khung thép tiền chế, nền bê tông chịu lực, 
bố trí đầy đủ thiết bị PCCC 

Lưu chứa xe 2 bánh của cán bộ, công nhân 
viên và khách hàng 

8 
Khu đặt máy làm 
mát 

81 Sàn bê tông cốt thép 
Bố trí 2 máy làm lạnh nước, bể nước lạnh, 
hệ thống bơm tuần hoàn nước làm mát sản 
phẩm 

9 Kho rác 15 

- Kết cấu BTCT, tường gạch, nền bê tông, mái lợp 
tôn, cửa ra vào lưới thép. Chia thành 2 kho: 

+ Kho rác sinh hoạt: diện tích 7,5 m2; 

+ Kho rác nguy hại: diện tích 7,5 m2; 

- Kho chứa rác công nghiệp: Kết cấu thùng 
container bằng sắt, có mái che: diện tích .... m2 

Lưu chứa chất thải phát sinh từ hoạt động 
sản xuất của Dự án 

10 Kho gas cho bếp 4 
- Tường xây gạch (tường ngăn cháy) dày 200mm, 
cửa ra vào lưới thép, nền bê tông, mái tôn chống 
nóng 

Lưu chứa gas phục vụ nấu ăn 

11 Sân đường nội bộ 4,902 

- Bố trí thuận tiện cho hoạt động vận tải, đi lại và 
ứng cứu các sự cố xảy ra; 

- Nền bê tông chịu lực. 
Phục vụ vận tải, đi lại và ứng phó sự cố. 
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12 Cây xanh  3,189 

- Tỷ lệ 21,26%; 

- Các loại cây xanh có tán rộng như phượng, sấu, 
cau … được trồng bên đường nội bộ và quanh 
tường rào nhà máy. Cây trồng có tán thấp tạo tiểu 
cảnh như cây chậu cảnh, các loại hoa cỏ,… được 
trồng tại khuôn viên. 

Tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu 

 

 

Bảng 1.5. Hạng mục công trình phụ trợ khác của dự án 

Stt Danh mục Thông số Thông số kỹ thuật 

1 Cấp điện HT 
- Đấu nối chung vào hệ thống cấp điện của khu vực; 

- Hệ thống gồm nguồn điện trung thế, trạm biến áp gồm 01 máy biến áp công suất 3,000kVA 
22kV/0.4kV, hệ thống cấp điện hạ thế.  

2 
Cấp nước 

 
HT 

+ Đấu nối chung vào hệ thống cấp nước chung của Khu công nghiệp; 

+ Nước sạch được cấp từ đường ống của khu vực đấu nối với Nhà máy qua đồng hồ đo qua 
đường ống kích thước từ DN90, sau đó theo đường ống cấp nước cấp đi các khu vực dùng 
nước trong nhà máy qua đường ống PPR-DN50, PPR-DN40. Đường ống cấp đi trong các 
hộp kỹ thuật, trên trần giả, ngầm trong sàn ngầm đường hoặc chân tường.  

- Xây dựng 01 bể nước ngầm cấp nước sinh hoạt và PCCC, dung tích 730 m3. 

3 Chiếu sáng HT 
- Sử dụng các loại đèn thông dụng trên thị trường Việt Nam để dễ dàng bảo trì bảo dưỡng. 
Bóng đèn: Sử dụng bóng đèn LED (để tiết kiệm điện năng). 
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- Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ chiếu sáng ban đầu trung bình là 10lux và cường độ 
chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường thoát nạn đo được không nhỏ hơn 1 
lux. (10.1.5 TCVN3890-2009) 

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn phải được nhìn thấy rõ ràng các chữ “LỐI RA” hoặc chữ khác thích 
hợp từ khoảng cách tối thiểu 30m trong điều kiện chiếu sáng bình thường (300Lux) hoặc khi 
có sự cố (10Lux). 

- Tất cả mạch đèn chiếu sáng sự cố và thoát hiểm cần phải lắp thiết bị bảo vệ quá tải và ngắn 
mạch tại tủ điện. Cấp nguồn cho đèn dùng hệ thống 1 pha 3 dây (bao gồm cả tiếp địa) có tiết 
diện bằng nhau. Sử dụng cáp Cu/PVC/PVC đi trên thang, máng cáp hoặc dây Cu/PVC luồn 
trong ống luồn dây để cấp nguồn cho đèn. Việc lựa chọn kích cỡ dây cho đèn chiếu sáng sự 
cố và thoát hiểm cần phải phù hợp với công suất mạch đèn nhưng không được nhỏ hơn 
1.5mm2. 

4 PCCC HT 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy 
ngoài nhà. 

- Kết nối vào hệ thống PCCC chung của KCN 

5 Chống sét HT 

- Công trình Nhà Máy Mới Sunny Hose Việt Nam xây dựng cao 22m, dài 100m, rộng 75m, 
đã được lựa chọn mức độ bảo vệ chống sét cấp III. Hệ thống chống sét cho công trình được 
thiết kế theo mô hình phát xạ sớm (chống sét tiên đạo) dựa trên tiêu chuẩn NFC 17-102: 2011 
của Pháp. 

- Hệ thống chống sét được trang bị 01 đầu thu sét loại phát xạ sớm (ESE) lắp trực tiếp trên 
nóc nhà với bán kính bảo vệ R=107m: 

- Điện trở nối đất được thiết kế để đạt được trị số cho phép (R<10Ω) 

+ Đầu thu sét: 1 đầu 

+ R=107m x 1 đầu  

3.5.2.2. Các hạng mục công trình BVMT của dự án  
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Bảng 1.6. Hạng mục công trình BVMT của dự án 

 

Stt Danh mục Thông số Kết cấu 

1 Nhà rác 
01 kho, diện tích 

15 m2 

- Số lượng: 02 ngăn chứa: 

+ Ngăn chứa (01) chất thải công nghiệp: kích thước 3x2,5 (m), diện tích 7,5 m2. Kết 

cấu theo đúng quy định tại Mục 3 – quản lý chất thải nguy hại Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

+ Ngăn chứa (02) chất thải nguy hại: kích thước 3x2,5 (m), diện tích 7,5 m2. Kết cấu 

theo đúng quy định tại Mục 4 – quản lý chất thải nguy hại Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

2 
Kho chứa rác công 
nghiệp 

02 container, 

diện tích 27,6 
m2/container 

- Số lượng: 02 container 

- Kích thước container: 12,1 x 2,4 x 2,5 m (dài x rộng x cao) 

- Kết cấu: Là các thùng container hở, vật liệu bằng sắt, phía trên có bố trí mái che 

3 Bể tách mỡ 
01 bể, dung tích 

chứa 1,4 m3 

- Dung tích chứa 1,4 m3; 

- Kết cấu: xây ngầm, BTCT, tường gạch, nền láng xi măng chống thấm, có nắp đậy.  

4 

Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt tập 

trung 

01 hệ thống hợp 
khối, công suất 

8 m3/ngày đêm 

- Dạng modul hợp khối, kích thước 6x1,8x2,15 (m); công suất thiết kế 8 m3/ngày.đêm, 
diện tích đặt modul xử lý là 4 m2; 

- Dạng FRP; 
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- Hệ thống gồm: bể điều hòa (3,78 m3); bể thiếu khí (1,33 m3); bể MBBR (1,56 m3); bể 
hiếu khí (2 m3); bể lắng (1,33 m3); bể khử trùng (1,45 m3) và bể bùn (1,78 m3). Thiết 

bị gồm máy thổi khí, bơm, bơm định lượng, bồn chứa Metanol và bồn chứa NaOH. 

5 

Hệ thống thu gom, 

giải nhiệt và tuần hoàn 
nước làm mát bán 

thành phẩm nhựa sau 
gia nhiệt, ép đùn, phủ 

nhựa 

Hệ thống 

 

- Máy làm lạnh: công suất 507KWx2 bộ; 

- Máy bơm nước lạnh Chiller: công suất 1.000 lít/phút x 30mH2Ox 3 bộ; 

- Máy bơm nước lạnh tuần hoàn nước qua dàn trao đổi nhiệt: Công suất 1750 lít/ phút 
x 20mH2O 

- Máy bơm nước lạnh cấp cho máy sản xuất: Công suất 1,750 lít/phút x 30mH2Ox 3 

bộ 

- Bộ trao đổi nhiệt: 3.500 lít/phút.  

6 
Hệ thống thoát nước 
thải và điểm xả thải 

Hệ thống 

+ Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom vào đường ống PVC D110 và 

D90; 

+ Nước thải nhà ăn được thu gom vào đường ống PVC D90 vào bể tách mỡ 2 ngăn, 

dung tích 1,4 m3; 

+ Quy trình: Nước thải từ nhà ăn sau khi qua bể tách mờ, cùng nước thải từ các nhà vệ 

sinh theo đường ống dẫn PVC D110, qua các hố ga về hố bơm chung, dung tích 1,5 m3 
bố trí bơm chìm công suất 40l/phút – 8mH2O, bơm đẩy về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung, công suất 8 m3/ngày.đêm, xử lý theo công nghệ sinh học đạt TCCP 
của KCN Đình Vũ, sau đó, bơm đẩy theo đường ống ngầm HDPE DN75 về hố ga chờ 

của KCN, sau đó, đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Đình Vũ. 

+ Điểm xả thải: 01 điểm. 
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6 

Hệ thống thu thoát 
nước mưa và điểm xả 

thải 

Hệ thống  

- Hệ thống thu thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thu thoát nước thải gồm:  

+ Đường ống thu nước mái công trình nhà xưởng, kho (đường kính D110);  

+ Cống bê tông cốt thép D300, D600, D800, hố ga lắng cặn; 

- Điểm xả thải: 01 điểm.  

7 
Hệ thống thông gió 
xưởng 

26 quạt 

Tổng lưu lượng quạt cấp là: 80.400m3/h, quạt hút là 308.250m3/h tại các tầng của xưởng 

sản xuất, cụ thể như sau:  

+ Tầng 1: 02 quạt cấp và 9 quạt hút, trong đó:  

(01 quạt cấp, lưu lượng: 12.900 m3/h/quạt; 

01 quạt cấp lưu lượng/: 25.800 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng 12.900 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng 25.800 m3/h/quạt );  

07 quạt hút, lưu lượng : 6.100m3/h/quạt). 

+ Tầng 2: 02 quạt cấp và 2 quạt hút, trong đó:  

(01 quạt cấp, lưu lượng: 13.900 m3/h/quạt;  

01 quạt cấp, lưu lượng: 27.800 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng: 13.900 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng: 27.800 m3/h/quạt); 

+ Tầng 3: 07 quạt hút, trong đó: 

(04 quạt, lưu lượng: 24.600 m3/h/quạt;  

02 quạt, lưu lượng: 4.000 m3/h/quạt và  
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01 quạt, lưu lượng: 150 m3/h). 

+ Tầng 4: 04 quạt hút, trong đó:  

(03 quạt, lưu lượng: 19.300 m3/h/quạt và  

01 quạt, lưu lượng: 20.700 m3/h/quạt). 

8 

Thiết bị lọc bụi filter 

đồng bộ với máy sấy, 
đảo trộn nhựa nguyên 

sinh 

26 bộ 

26 thiết bị lọc bụi filter. Bụi phát sinh từ công đoạn này được quạt hút thu gom, giữ lại 

trên bề mặt bộ lọc filter, khí sạch thải ra trong xưởng qua miệng xả đồng bộ với bộ lọc. 

Bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện rung rũ bụi tại bộ lọc hàng tuần và thực hiện thay thế bộ 

lọc filter định kỳ 1 năm/lần và quản lý là chất thải công nghiệp. 

9 

Hệ thống thu gom hơi 

nhựa từ công đoạn gia 
nhiệt, ép đùn nhựa 

nguyên sinh 

01 hệ thống 

- Áp dụng tại các máy gia nhiệt, ép đùn tại tầng 1, 2; 

- Công suất: 1.000 m3/h; 

- Hệ thống gồm đường ống dẫn nhánh inox304-100A, dẫn vào ống tổng inox304-125A, 

01 quạt hút, công suất 1.000 m3/h, ống thải D300, cao 1 m.  
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3.5.3. Vốn đầu tư 

- Nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư của dự án là 357.817.500.000 đồng đồng (bằng chữ: 

ba trăm năm mươi bảy tỷ tám trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó, vốn 

góp: 55.404.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi lăm tỷ bốn trăm linh bốn triệu đồng) 

(chiếm tỷ lệ 15,5%). 

3.5.4.. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Tổng số lao động cho Dự án là 70 người. 

Trong đó: + Nhân viên văn phòng, quản lý, kỹ thuật: 10 người 

      + Công nhân: 60 người 

Chế độ làm việc: làm việc 3ca/ngày, mỗi ca làm việc 8h/ca, 26 ngày/tháng, 12 

tháng/năm. Các ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

Sơ đồ bộ máy quản lý Dự án như sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ bộ máy quản lý Dự án 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường 

Dự án Nhà máy mới Sunny Hose Việt Nam tại Lô đất CN4.1G, KCN Đình Vũ, Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam 

đã được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường số 929/QĐ-BQL ngày 28 tháng 03 năm 2022. Khi lập Hồ sơ xin cấp Giấy 

phép môi trường (lần đầu) này, mọi thông số của Dự án đều không thay đổi. Do đó, Dự án 

là phù hợp với Qui hoạch bảo vệ môi trường. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

Không thay đổi 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy mới Sunny Hose 

Việt Nam tại Lô đất CN4.1G, KCN Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam đã được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 929/QĐ-BQL ngày 28 

tháng 03 năm 2022, chủ đầu tư đã tiến hành thiết kế, thi công các công trình bảo vệ môi 

trường cho Dự án.  

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cũng đã có một số thay đổi theo hướng thu gom, 

xử lý triệt để hơn các loại chất thải (Mục 8). Kết quả như sau:  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

- Mô tả quy trình:  

Nước mưa chảy tràn trên sân công nghiệp được thu gom vào các hố ga qua hệ thống 

cống thoát nước BTCT D300-D800, I = 0,3% được đặt xung quanh nhà xưởng. Hệ thống 

thu gom nước mặt tại Công ty có chiều dốc theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam theo 

hai hướng chính dọc hai bên nhà xưởng;  

Các đường thu gom nước mặt phía Đông Bắc công ty được thiết kế là các ống BTCT 

D300 xen kẽ là các hố ga thu gom ký hiệu là: MH3 

Hai đường thoát nước mưa dọc 2 bên nhà xưởng được thiết kế dẫn nước mưa thu gom 

bằng các ống BTCT D400-600, xen kẽ là các ga thu gom được ký hiệu: MH1;  

Khu vực phía Tây Nam khu đất được bố trí đường thoát nước mưa bằng các ống BTCT 

D600-800 và các ga thu được ký hiệu: MH1 và MH3. Hố ga cuối cùng của hệ thống thu 

gom nước mưa tại nhà máy được ký hiệu là MH0, toàn bộ lượng nước mưa tại nhà máy sẽ 

Nguồn tiếp nhận 

Cặn Hút định kỳ 

Nước mưa trên 

sân CN 
Cống dẫn Hố ga 

Nước mưa mái 

Song chắn rác 
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được thu gom về đây, từ hố ga MH0 sẽ có đường xả là ống BTCT D1000 đấu nối với hố ga 

BS4 của KCN. 

Tại miệng các ga thu gom được đặt các song chắn rác bằng thép để giữ lại rác thô kích 

thước lớn. Đất cát và rác thải không được giữ lại trên song chắn rác một phần được lắng lại 

ở các cống dẫn, phần cặn còn lại tiếp tục lắng ở các hố ga.  

Nước mưa từ mái nhà được gom vào máng xối và dẫn xuống cống dẫn bằng các ống 

đứng PVC D 90-110. Nước trong ở các hố ga theo hệ thống cống thoát nước nội bộ của Nhà 

máy thoát vào hệ thống thoát nước mặt của KCN Đình Vũ.  

Rác giữ lại trên song chắn rác và phần cặn được định kỳ nạo vét đem xử lý cùng rác 

thải rắn sinh hoạt của Nhà máy.  

Hệ thống này được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và được hoàn 

thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo cáo).  

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải từ  
nhà vệ sinh 

Cống thải cuối 
của Nhà máy 

Hố bơm tập 
trung 

Hệ thống xử lý 
nước thải tập 
trung của Nhà 

máy. 

CS: 8m3/ng.đ 
Nước rửa tay 

chân 

Nước thải từ 
nhà ăn 

2m3/ngày đêm 

Bể tách mỡ 
(V=1,4m3) 

Trạm XLNTTT 
của KCN Đình Vũ 

Nước thải từ quá trình thay thế 

nước làm mát 80 m3/lần/năm 

Nước thải từ quá trình test 

sản phẩm 75 m3/năm  
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 Mô tả quy trình thu gom: 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh khu vực văn phòng: nước thải phát sinh từ bệ xí được 

thu gom bằng ống PVC D110, nước thải từ lavabo và bệ tiểu được thu gom băng ống PVC 

D90 về hố ga MH08, sau đó được dẫn theo đường ống UG.PVC D110 về hố ga MH11.  

- Nước thải từ nhà vệ sinh khu vực căng tin: : nước thải phát sinh từ bệ xí được thu 

gom bằng ống PVC D110, nước thải từ lavabo và bệ tiểu được thu gom băng ống PVC D90 

về hố ga MH07, sau đó được dẫn theo đường ống UG.PVC D110 về hố ga MH11. 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom bằng các ống PVC D90 về bể tách mỡ 2 

ngăn, dung tích chứa 1,4 m3. Sau đó nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ  sẽ được dẫn theo 

đường ống UG.PVC D110 về hố ga MH11.  

Nước thải từ hố ga MH11 (bao gồm: nước thải nhà vệ sinh văn phòng, nhà vệ sinh khu 

vực căng tin, nước thải khu vực nhà ăn sau khi tách mỡ) được dẫn sang hố bơm tập trung 

bằng đường ống UG.PVC D110.  

- Nước thải từ các nhà vệ sinh khu vực nhà bảo vệ: nước thải phát sinh từ bệ xí được 

thu gom bằng ống PVC D110, nước thải từ lavabo và bệ tiểu được thu gom băng ống PVC 

D90 về các hố ga MH12 và MH15. Nước thải từ các hố ga này sẽ được dẫn về hố bơm tập 

trung bằng đường ống UG.PVC D110 lần lượt qua các hố ga ký hiệu từ MH12-MH17. 

Tại hố bơm tập trung (ký hiệu Sump pit 01) dung tích 1,5 m3 bố trí bơm chìm công 

suất 40l/phút – 8mH2O để bơm toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lên HTXL nước 

thải tập trung công suất 8m3/ngày đêm của nhà máy. 

- Nước làm mát bán thành phẩm nhựa định kỳ thải bỏ được thu gom từ khu vực làm 

mát dẫn ra hố bơm sau hệ thống xử lý nước thải tập trung (ký hiệu Sump pit 02) bằng ống 

PVC D110. Lượng nước này định kỳ 1 năm thay một lần khối lượng 80 m3/lần. 

Các công trình trên được xây dựng đúng theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt. 

Công trình bổ sung thêm như sau: 

Do đặc thù yêu cầu của các đơn hàng một số khách hàng có yêu cầu test độ kín của ống 

dẫn nước trước khi nhập sản phẩm của nhà máy nên nhà máy có phát sinh thêm công đoạn 

test độ kín trước khi đóng gói. Nước test sản phẩm là nước sạch chỉ test độ kín nên không 

phát sinh nguồn ô nhiễm nên nguồn này không cần xử lý mà chỉ thu gom và xả chung vào 

cống thải cuối cùng của Công ty. Lượng nước phát sinh từ công đoạn test sản phẩm là 75 

m3/năm. Lượng nước này được thu gom về hố ga riêng và dẫn sang hố bơm cuối cùng của 

Công ty (ký hiệu Sump pit 03) bằng ống PVC D110.  

Hệ thống này được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và được hoàn 

thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo cáo). 

1.3. Xử lý nước thải 
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Các công trình xử lý sơ bộ nước thải của Công ty bao gồm: 

Bể tách mỡ 

Nước thải từ bếp ăn được thu gom về 01 bể tách mỡ thông số như sau: 

* Thông số thiết kế xây dựng bể tách mỡ 

- Vị trí: phía sau khu vực căng tin 

- Kích thước bể tách mỡ: dài x rộng x cao = 1,9 x 0,9 x 1,8 = 3,08 m3 

- Chiều cao mực nước 1m. Thể tích khả dụng: 1,9 x 0,9 x 1 = 1,7 m3 

* Nguyên lý hoạt động: 

Nước thải từ nhà bếp được thu gom qua đường ống PVC D110 về bể tách dầu mỡ (thể 

tích 1,7m3) để xử lý sơ bộ. Bể tách dầu mỡ bao gồm 03 ngăn, ngăn đầu tiên được đặt rọ chắn 

rác để loại bỏ toàn bộ các cặn, rác. Nước thải sau khi tách cặn rác được chảy sang ngăn thứ 

hai và ngăn thứ 3 rồi theo đường ống PVC D110 thoát về hố ga thu gom của hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt nhà máy. Với thiết kế các ống dẫn giữa các ngăn nằm dưới thấp, dầu mỡ 

sẽ nổi lên phía trên bị giữ lại trong các ngăn bể tách mỡ, dòng nước thải được tách mỡ đi phía 

dưới bể nước. Định kỳ, Công ty tiến hành thu gom cặn dầu mỡ tại ngăn chứa của bể tách mỡ, 

xử lý cùng rác thải sinh hoạt của nhà máy; rác ở rọ chắn rác được thu gom hàng ngày và xử 

lý cùng rác thải sinh hoạt. 

Công trình xử lý nước thải chính của Công ty: 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 8 m3/ngày đêm, kích thước 

6x1,8x2,15 (m), dạng modul hợp khối, đặt nổi. Công nghệ xử lý sinh học. 
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Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

  

Bể điều hòa (T-01) 

Bể thiếu khí (T-02) 

Bể MBBR (T-03) 

Bể lắng (T-05) 

Bể khử trùng (T-06) 

Bể chứa bùn (T-07) 

Máy thổi 
khí 

TCCA 

Nước tuần hoàn            

Bùn dư/ hồi 

Bể hiếu khí (T-04) 

Nước thải đầu vào 

NaOH 

Methano

Nước thải đầu ra 
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Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (tiếp)
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- Toàn bộ nước thải nhà ăn sau xử lý sơ bộ tại bể tách mỡ 2 ngăn và nước thải sinh 

hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống, hố ga, về hố bơm chung dung tích 

1,5 m3 bố trí bơm chìm công suất 40l/phút – 8mH2O, sau đó, bơm đẩy về modul xử lý. 

- Bể điều hòa: đầu tiên, nước thải được dẫn vào bể điều hòa để ổn định dòng chảy. 

Bể điều hòa được sục khí liên tục từ máy thổi khí và đĩa phân phối khí nhằm tránh hiện 
tượng yếm khí dưới đáy bể. 

- Bể thiếu khí: sau đó, từ bể điều hòa sang bể thiếu khí. Quá trình chuyển hoá 

chất hữu cơ trong nước thải bằng vi sinh thiếu khí xảy ra theo ba bước: 

 Nhóm vi sinh tự nhiên có trong nước thải: Thuỷ phân các hợp chất hữu cơ 

phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ đơn giản có trọng lượng nhẹ như 

Monosacarit, amino axit để tạo ra nguồn thức ăn và năng lượng cho vi sinh 

hoạt động. 

 Nhóm vi khuẩn tạo men axit: Biến đổi các hợp chất hữu cơ đơn giản thành 

các axit hữu cơ thường là axit axetic (CH3COOH). 

 Nhóm vi khuẩn tạo mêtan (CH4): Chuyển hoá hydro (H2) và axit axetic 

(CH3COOH) thành khí mêtan (CH4) và cacbonic (CO2). 

Sản phẩm của các quá trình phân huỷ thiếu khí là khí CH4, CO2, H2S, N2…  

+ Ở trên mặt nước diễn ra quá trình phân hủy thiếu khí, vi sinh vật tùy nghi tiếp tục 

chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan thành nước và CO2, Nitơ hữu cơ và NH3 thành Nitrat.  

- Bể MBBR: nước thải tiếp tục chảy sang bể MBBR, Bể xử lý sinh học ứng dụng 

quá trình phát triển vi sinh trên giá thể cố đinh (Công nghệ MBBR), trong đó các chất 
hữu cơ hòa tan và không hòa tan chuyển hóa thành bông bùn và màng sinh học. Nước 

chảy liên tục vào bể vi sinh cùng với khí được cấp vào xáo trộn với giá thể vi sinh bởi 
máy thổi khí (AB01/AB02), sẽ giúp cho vi sinh vật thực hiện quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ khác và các tế bào 

sinh vật mới. Dưới điều kiện sục khí liên tục, vi sinh tăng trưởng sinh khối và kết thành 

màng sinh học. Hỗn hợp màng sinh học được dẫn sang bể lắng lamen và bùn hoạt tính 
lắng xuống đáy. Lượng bùn hoạt tính được bơm tuần hoàn lại bể vi sinh bởi bơm 1 bơm 

tuần hoàn bùn để giữ ổn định mật độ vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy nhanh các chất 
hữu cơ. 

- Bể hiếu khí: nước thải tiếp tục được bơm sang bể hiếu khí. Bể hiếu khí có nhiệm 

vụ xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4
+, NO3

- thành N2, khử Phospho. Không 

khí được cấp vào bể Aerotank bằng máy thổi khí. Lượng không khí được cung cấp vào 

bể Aerotank có mục đích: cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa các chất 
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hữu cơ hòa tan thành nước và CO2; nitơ hữu cơ và NH3 thành Nitrat; xáo trộn đều nước 

thải tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý; giải phóng các khí 

ức chế quá trình sống của vi sinh vật; tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi 

sinh vật. 

- Bể lắng: từ bể hiếu khí, nước thải chảy tràn sang bể lắng. Bùn lắng xuống đáy 

được bơm 1/3 lượng bùn chuyển về bể ủ bùn, phần còn lại bơm ngược lại bể hiếu khí 

để bổ sung vi sinh cho bể điều hòa.  

- Bể khử trùng: nước ra khỏi bể lắng được đưa vào bể khử trùng bằng TCCA 

dạng viên nén. Nước thải sau bể khử trùng đã đạt tiêu chuẩn đầu KCN Đình Vũ được 

dẫn vào hố ga cuối cùng của Nhà máy, qua 1 điểm xả, đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý.  

- Bể chứa bùn: bùn từ bể lắng được bơm vào bể chứa bùn. Tại đây, giữ và tách 

bùn lắng, bùn lắng trong bể được thu gom định kỳ và quản lý là chất thải công nghiệp. 

Phần nước được bơm trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý.  

- Thông số kỹ thuật của hệ thống: 

Bảng 3.1. Dung tích các bể của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung  

STT Danh mục Dung tích (m3) Vật liệu 

1 Bể điều hòa  3,78 FRP 

2 Bể thiếu khí  1,33 FRP 

3 Bể MBBR  1,56 FRP 

4 Bể hiếu khí  2,0 FRP 

5 Bể lắng  1,33 FRP 

6 Bể khử trùng  1,45 FRP 

7 Bể bùn  1,78 FRP 
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Bảng 3.2. Thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung  

STT Danh mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Máy thổi khí 

Nhãn hiệu: Tohin; Mô hình: HC-301S 
0,41m3/minx2mAqx 0,75 
KWx3Yx380Vx50Hz, IP55, Loại rễ, 
Van một chiều, van an toàn, đồng hồ áp 
suất, tĩnh lặng, Khớp linh hoạt, phụ 
kiện, Mặt bích JIS-10k 

Bộ 2 

2 Bơm 

Nhãn hiệu: Tsurumi; Mô hình: 
40PU2.15 
Cánh quạt chìm, mở, IP68 
0,4m3/hx7mHx0,15 
kWx3Yx380Vx50Hz, 
Ổ cắm: 40A 

Bộ 2 

3 
Bơm định 
lượng 

Thương hiệu: Hanna; Mô hình: BL1.5-
2 
Công suất: 200wx1phasex220Vx50Hz 
Giao hàng: 1,5 l / h, IP65, Áp suất: 13 
bar 
Đầu bơm PVDF, màng chắn PTFE, 
Bóng thủy tinh, vòng đệm và con dấu   

Bộ 2 

4 Bồn chứa   FRP-50L Bộ 1 

5 
Bồn chứa 
NaOH 

FRP-50L Bộ 1 

6 
Bảng điều 
khiển 

Kích thước: C1800xR800xS500mm 
(Loại cửa ngoài) 

Bộ 1 

Nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống nước thải sinh hoạt tập trung của Công 

ty đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

Nước thải sau xử lý được đưa về hố bơm sau xử lý  (Sump pit 02) thể tích 1,5 m3. Sau đó 

được bơm qua đường ống UG.HDPE D75 chạy dọc phía Tây Bắc khu đất về hố bơm cuối 

cùng tại phía Bắc khu đất. Hố bơm cuối (Sump pit 03) có thể tích 2,5 m3 được trang bị 

bơm chìm công suất 40l/phút – 12m H2O sẽ bơm toàn bộ lượng nước thải sau xử lý của 

Công ty vào hệ thống thu gom chung của KCN Đình Vũ. 

Hệ thống này được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và được 

hoàn thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo cáo). 
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Bảng 3.3. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình 

Vũ  

Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn nước thải đầu vào 

1 Nhiệt độ  °C 45 

2 Màu Pt/Co - 

3 pH - 5-9 

4 BOD5
20 mg/1 500 

5 COD mg/1 500 

6 TSS mg/1 500 

7 As mg/1 0,1 

8 Hg mg/1 0,01 

9 Pb mg/1 0,5 

10 Cd mg/1 0,1 

11 Cr (VI) mg/l 0,1 

12 Cr (III) mg/1 1 

13 Cu mg/1 2 

14 Zn mg/1 3 

15 Ni mg/1 0,5 

16 Mn mg/1 1 

17 Fe mg/1 5 

18 Sn mg/1 1 

19 CN mg/1 0,1 

20 Phenol mg/1 0,5 

21 Dầu mỡ khoáng mg/1 10 

22 Dầu mỡ động thực vật 
(Oil and grease) mg/1 30 

23 PCB mg/1 0,01 

24 Sunfua mg/1 0,5 

25 Florua mg/1 10 
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26 Amoni (tính theo N) mg/1 12 

27 Tổng Nitơ  mg/1 40 

28 Tổng Photpho  mg/1 6 

29 Coliform MPN/100ml 7500 

30 Clorua mg/1 1000 

31 Clo dư mg/1 2 

32 

 Tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật phospho hữu cơ 
(Total organophosphorus 
pesticides) 

mg/1 0,3 

33 Tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật Clo hữu cơ 

mg/1 0,1 

34 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

1.4. Thu gom, thoát nước làm mát 

- Nước làm mát được dùng trong các công đoạn sau: 

+ Làm mát bán thành phẩm để hóa rắn, ổn định hình dạng, kích thước; 

- Sau công đoạn gia nhiệt, ép đùn, phủ nhựa, bán thành phẩm đi ra khỏi khuôn, 

nước lạnh (220C) được phun áp lực lớn trực tiếp lên bề mặt bán thành phẩm để hóa rắn, 

ổn định hình dạng, kích thước, hạn chế sản phẩm lỗi. Khi đó, bán thành phẩm nhựa được 

làm nguội, nước sẽ nóng lên khoảng 320C và chảy xuống bể chứa, sau đó được đưa về 

bể chứa 15 m3. Một phần nước trong bể 15 m3 được bơm theo đường ống dẫn về hệ 

thống làm lạnh Chiller (giải nhiệt bằng môi chất lạnh) xuống khoảng 70C, sau đó được 

đưa trở lại bể 15 m3, nước trong bể qua trao đổi nhiệt tăng sẽ duy trì  khoảng 220C, một 

phần được tuần hoàn lại làm mát bán thành phẩm, không thải ra ngoài môi trường. 

*Thông số kỹ thuật: 

- Máy làm lạnh: công suất 507KW x 2 bộ; 

- Máy bơm nước lạnh: công suất 1.000 lít/phút x 30mH2O x 3 bộ; 

- Bộ trao đổi nhiệt: 3.500 lít/phút.  
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- Công trình thay đổi so với ĐTM: Công ty có xây dựng bổ sung bể chứa thể tích 

15 m3 để chứa toàn bộ lượng nước làm mát sau khi làm mát bán thành phẩm. Nhiệm vụ 

của bể chứa là bể trung gian điều hòa nhiệt độ giữa nước sau làm mát và nước lạnh từ 
chiller ra, tạo nhiệt độ phù hợp để bơm tuần hoàn lại hệ thống làm mát. 

- Định kỳ hàng năm một lần tiến hành thay thế toàn bộ lượng nước làm mát. Lượng 

nước làm mát thay thế ước tính 80m3. Lượng nước khi thải bỏ được dẫn về hố bơn sau 

xử lý của HTXL nước thải tập trung (Sump pit 02) và được bơm về hố bơm cuối của 

Công ty. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình, thiết bị thu gom bụi từ công đoạn sấy, đảo trộn nhựa nguyên 

sinh PVC 

2.1.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý 

Công ty đầu tư 26 máy sấy, đảo trộn nhựa đồng bộ với hệ thống lọc Filter. Bụi phát 
sinh trong quá trình sấy trộn sẽ được quạt hút công suât.... thu gom toàn bộ trong thiết 
bị, bụi được giữ lại trên bề mặt bộ lọc, khí sạch thải ra xưởng qua lỗ thải đồng bộ với bộ 
lọc. Bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện rung rũ bụi tại bộ lọc hàng tuần và thực hiện thay thế 
bộ lọc filter định kỳ 1 năm/lần và quản lý là chất thải công nghiệp. 

2.1.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi filter đồng bộ với thiết bị 

Stt Danh mục Thông số kỹ thuật 

1 Quạt hút  
+ Lưu lượng 

 

2 Filter lọc bụi 

+ Kích thước (đường kính*dài)  

Vật liệu: filter giấy 

+ Trọng lượng: 1,28kg; 5,4 kg 

3 
Hình ảnh Filter 

lọc bụi 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

 
44 

 

Hệ thống này được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và được 

hoàn thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo cáo). 

2.2. Công trình, thiết bị thu gom, xử lý khí từ công đoạn gia nhiệt, ép đùn 

2.2.1. Công trình thu gom bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải tại khu vực gia nhiệt, ép đùn tại tầng 1, 2 

Mô tả quy trình: 

Toàn bộ hơi nhựa phát sinh tại khu vực gia nhiệt, ép đùn của máy sản xuất ống 

nhựa dẻo dạng trục dọc và dạng ngang tại tầng 1, 2 được thu gom vào đường ống dẫn 

nhánh inox304-100A, dẫn vào ống tổng inox304-125A  sau đó được hút bằng quạt hút 

công suất 1000 m3/h đưa ra ngoài môi trường qua ống thải.  

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom khí thải khu vực gia nhiệt, ép đùn tầng 

1,2 

Stt Danh mục Thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống chụp hút  
- Số lượng: 20 chụp hút 

- Vị trí: đặt tại vị trí phát sinh khí  

Hơi nhựa tại khu gia 
nhiệt, ép đùn tại tầng 1 

Hơi nhựa tại khu gia 
nhiệt, ép đùn tại tầng 2 

Đường ống dẫn inox304 
– 100A 

Đường ống dẫn inox304 
– 100A 

Đường ống dẫn inox304 
– 125A 

Quạt hút 1.000 m3/h 

Ống thoát khí 
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- Được đấu nối trực tiếp vào các máy gia nhiệt, 

ép đùn để thu gom khí thải sinh ra trong quá 

trình này 

2 Quạt hút  
+ Số lượng:01 

Lưu lượng quạt hút tổng: 1.000 m3/h. 

3 Đường ống dẫn 
Ống nhánh: inox 304 D100 

Ống chính: inox 304 D125 

4 Ống thoát khí 

+ Số lượng: 01 

+ Đỉnh ống khói cách mặt đất 2 m 

+ Kích thước: 400x400mm 

2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

Theo tính toán trong ĐTM đã được phê duyệt khí thải tại khu vực ép đùn, gia nhiệt 

của nhà máy không phải xử lý. 

Căn cứ lý thuyết và thực tế trong Phụ lục đính kèm theo Báo cáo này.  

Định kỳ, Công ty sẽ thực hiện quan trắc khí thải đầu ra tại ống thải, đối chiếu với 

QCVN 20:2009/BTNMT. Trường hợp vượt ngưỡng TCCP thì Công ty cam kết lắp đặt 
bổ sung công đoạn hấp phụ khí thải phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả thải ra 

ngoài môi trường. 

* Thông gió nhà xưởng: 

Công ty đã lắp đặt hệ thống quạt thông gió nhà xưởng cụ thể như sau: 

- Số lượng quạt công nghiệp: 26 quạt.  

Tổng lưu lượng quạt cấp là: 80.400m3/h, quạt hút là 308.250m3/h tại các tầng của xưởng 

sản xuất, cụ thể như sau:  

+ Tầng 1: 02 quạt cấp và 9 quạt hút, trong đó:  

(01 quạt cấp, lưu lượng: 12.900 m3/h/quạt; 01 quạt cấp, lưu lượng: 25.800 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng 12.900 m3/h/quạt; 01 quạt hút, lưu lượng 25.800 m3/h/quạt;           
07 quạt hút, lưu lượng : 6.100m3/h/quạt). 

+ Tầng 2: 02 quạt cấp và 2 quạt hút, trong đó:  

(01 quạt cấp, lưu lượng: 13.900 m3/h/quạt; 01 quạt cấp, lưu lượng: 27.800 m3/h/quạt;  

01 quạt hút, lưu lượng: 13.900 m3/h/quạt; 01 quạt hút lưu lượng: 27.800 m3/h/quạt); 

+ Tầng 3: 07 quạt hút, trong đó: 
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(04 quạt lưu lượng: 24.600 m3/h/quạt; 02 quạt lưu lượng: 4.000 m3/h/quạt và 01 quạt 
lưu lượng: 150 m3/h). 

+ Tầng 4: 04 quạt hút, trong đó:  

(03 quạt lưu lượng: 19.300 m3/h/quạt và 01 quạt lưu lượng: 20.700 m3/h/quạt). 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ chất thải công nghiệp: 

Theo hồ sơ ĐTM đã được phê duyệt diện tích khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

có diện tích 7,5 m2, tuy nhiên trong thực tế thi công  Kho lưu giữ chất thải công nghiệp 

được Công ty bố trí cụ thể như sau: 

- Kho gồm 2 container có diện tích mỗi container là 27,6 m2 (kích thước dài x rộng 

x cao = 12,1 x 2,4 x 2,5m), được bố trí đặ tại sân trước phía trước xưởng sản xuất. 

- Kết cấu: Là các thùng container hở, vật liệu bằng sắt, phía trên có bố trí mái che 

để đảm bảo không bị mưa hắt vào trong thùng chứa. 

- Khu vực kho có treo biển tên, bình chữa cháy. 

*Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường được xác định 

như sau 

Theo định luật cân bằng khối lượng, có: 

M nguyên liệu = M sản phẩm + M chất thải sản xuất 

Suy ra: M chất thải sản xuất = M nguyên liệu – M sản phẩm 

= 13.370,95 – 12.850 = 520,95 tấn/năm 

Trong đó:  

+ M nguyên liệu = 13.370,95 tấn/năm (trừ mực in, dung môi pha mực, cồn công 
nghiệp, dầu DO, dầu bôi trơn, gas, TCCA); 

+ M sản phẩm = 12.850 tấn/năm. 

- Sản phẩm lỗi: 

Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ đầu tư tại Hồng Kông, tỷ lệ 3% công suất sản 
xuất. Công suất sản xuất ống nhựa dẻo là 12.850 tấn/năm. Suy ra, sản phẩm lỗi phát sinh 

là 3% x 12.850 = 385,5 tấn/năm. 

- Màng lọc filter thải: khối lượng màng lọc fiter sử dụng dự kiến là 0,1 tấn/năm. 

Suy ra, lượng thải là 0,1 tấn/năm; 
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- Hạt nhựa vỡ không còn khả năng tái sử dụng: khối lượng hạt nhựa sử dụng là 

11.778 tấn/năm. Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ dự án tại Hồng Kông, lượng hạt 

nhựa vỡ thải bỏ chiếm 0,5% lượng dùng đầu vào. Khối lượng hạt nhựa vỡ thải bỏ: 0,5%x 
11.778 = 5,889 tấn/năm. 

- Bao bì thải: Khối lượng ước tính là 129.461 tấn/năm. 

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải rắn sản xuất của dự án (100% công suất)/ 

 STT Danh mục Khối lượng (tấn/năm) 

1 Sản phẩm lỗi 385,5 

2 Màng lọc filter thải 0,1 

3 Hạt nhựa vỡ 5,889 

4 Bao bì thải 129,461 

5 Tổng 520,95 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải sản xuât của dự án dự báo là 520,95 tấn/năm. 

Các công trình này được được hoàn thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm 

theo trong phần Phụ lục của Báo cáo). 

3.2. Công trình thu gom, lưu giữ rác thải sinh hoạt 

- Bố trí các thùng rác nhựa đặt tại khu vực nhà ăn. 

- Số lượng: 1 thùng nhựa 240l, 5 thùng nhựa 120l. 

- Kho có diện tích 7,5 m2 (kích thước 2,5x3m), được bố trí tại phía Nam khu đất. 

- Kết cấu: Phía sau xây tường gạch, tường bên xây gạch cao 1m phía trên lắp lưới 

thép cao 2m, phía trước là cửa lưới thép; cửa lưới thép; sàn deck đổ bê tông. 

- Quy trình thu gom chất thải sinh hoạt: rác từ các khu vực trong nhà máy được 

dồn về thùng chứa rác, sau đó được đưa về kho chứa rác thải sinh hoạt, chờ xe tới gom 

đi xử lý.  

* Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xác định như sau: 

Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là rác thải từ nhà ăn, hoạt động vệ sinh cá 
nhân của công nhân, rác thải sinh hoạt từ hoạt động văn phòng (không bao gồm rác thải 

nguy hại từ văn phòng),...  
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Rác thải sinh hoạt chủ yếu là thức ăn thừa, ghim kẹp, giấy vụn từ văn phòng, túi 

nilon, vỏ đồ uống, giấy từ hoạt động cá nhân của công nhân, thành phần có các chất hữu 

cơ dễ phân huỷ, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nên cần được thu gom thường 
xuyên và chuyên chở đến nơi quy định. 

- Lượng rác thải sinh hoạt được ước tính theo số lao động làm việc trực tiếp tại 
Nhà máy với mức thải trung bình 1,3kg/người/ngày ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm 

việc). (Quyết định số 04/2008/QĐ – BXD ngày 03/04/2008 về việc ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng). 

- Số công nhân tại Công ty là 70 công nhân. Khối lượng rác thải phát sinh là 

70x0,43 = 30,1 kg/ngày đêm (làm tròn 30 kg/ngày đêm) ~ 0,03 tấn/ngày đêm. Trong đó: 

rác vô cơ là 7,5 kg/ngày đêm và rác hữu cơ là 22,5 kg/ngày đêm.  Các công trình này 

được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và được hoàn thành ngày...... 

(Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo cáo). 

Hình ảnh về kho chứa chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại tại Công ty 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các nguồn phát sinh CTNH của Công ty như sau: 

- Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, bảo dưỡng khuôn định kỳ 3 tháng/lần, gồm giẻ 
lau, găng tay dính dầu; các loại dầu thải; bao bì cứng thải bằng kim loại (vỏ đựng dầu 

bôi trơn); 

- Hoạt động văn phòng: hộp mực in thải có thành phần nguy hại; 

- Công đoạn in logo, thông số sản phẩm: mực in, dung môi thải; vỏ đựng mực in 
và dung môi thải; 

- Công đoạn vệ sinh khuôn in: giẻ lau dính cồn, vỏ đựng cồn thải,… 

CTNH phát sinh trong quá trình vận hành được liệt kê tại bảng sau:  

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm của Công ty  

Stt Danh mục 
Trạng 
thái 

Khối lượng dự báo 
khi đạt 100% công 

suất thiết kế 
(kg/năm) 

Mã số CTNH 

1 
Giẻ lau găng tay, vải bảo vệ thải 
bị nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 570 18 02 01 

2 Bao bì kim loại cứng Rắn 11 18 01 02 

3 Bao bì nhựa cứng Rắn 11 18 01 03 

4 Hộp chứa mực in Rắn 1,5 08 02 04 

5 Mực in thải Rắn 1,5 08 02 01 

6 Pin, ắc quy thải Rắn 50 16 01 12 

7 
Dầu động cơ hộp số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

Lỏng 570 17 02 03 

 Tổng/Total 1.215 kg/năm 

- Kho có diện tích 7,5 m2. 

- Kết cấu: tường xây gạch, mái lợp tôn, sàn bê tông, cửa lưới thép đảm bảo không 

bị mưa nắng thâm nhập. 

- Kho có thiết kế rãnh và hố ga thu sự cố.  

- Trong kho có bố trí bình chữa cháy cầm tay. Ngoài kho có dán biển cảnh báo 

chất thải nguy hại theo đúng quy định;  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

 
50 

 

- Kho có 7 treo biển tên, dấu hiệu cảnh báo đối với 07 mã chất thải nguy hại phát 

sinh. Mỗi mã CTNH được đặt tại 1 ô riêng biệt, không để lẫn CTNH vào nhau. 

Với các loại CTNH dạng rắn (giẻ lau, bóng đèn...) được đựng trong bao chứa. Với 

các loại CTNH dạng lỏng (dầu thải) đựng trong phuy chứa. 

Các công trình này được thực hiện theo đúng Báo cáo ĐTM được phê duyệt và 

được hoàn thành ngày...... (Hồ sơ hoàn công đính kèm theo trong phần Phụ lục của Báo 

cáo). 

Hình ảnh về kho chứa chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại tại Công ty 

Công trình lưu giữ chất thải nguy hại được xây đựng theo đúng nội dung ĐTM đã 

được phê duyệt 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế mức tiếng ồn, Công ty sẽ sử dụng các biện pháp sau: 

- Nhà máy cam kết sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc, thực hiện bảo dưỡng 

động cơ thiết bị định kỳ, tần suất khoảng 3 tháng/lần; quy định tốc độ của các phương 

tiện khi ra vào Công ty, đi chậm, tốc độ giới hạn 5-10 km/h. 

- Công ty thực hiện bảo dưỡng động cơ thiết bị đầy đủ, tần suất khoảng 3 tháng/lần; 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

 
51 

 

- Máy móc tại Công ty đều được cố định trên sàn xưởng nhờ thiết bị bulong, đinh 

vít, theo đó, cũng giảm thiểu ồn, rung trong quá trình vận hành; 

- Bố trí thời gian vận hành dây chuyền sản xuất phù hợp tại xưởng sản xuất, tránh 
vận hành chồng chéo gây ô nhiễm ồn, rung cộng hưởng; 

- Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc và yêu cầu công 
nhân mặc đầy đủ theo đúng quy định của Nhà máy; 

- Công ty đã trồng cây xanh xung quanh khuôn viên vừa tạo cảnh quan, vừa giảm 
ồn, rung động.  

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Sự cố cháy nổ 

- Công ty lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC tại Nhà máy theo đúng giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy do Sở Cảnh sát PCCC cấp gồm hệ 
thống PCCC tự động bằng nước, bình bột chữa cháy, tiêu lệnh, hộp đựng vòi chữa cháy; 

lối thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chiếu sáng;...  

- Nước dành cho cứu hoả được lấy từ bể ngầm chứa nước thể tích 730 m3 .  

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ: sử dụng các bình chữa cháy xách tay ABC loại 4 

kg bột, bình khí CO2 loại 5kg cho các khu vực trong công trình  

- Hệ thống chữa cháy bằng nước bao gồm: 

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường. 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà 

Hệ thống đường ống chính D150 cấp nước chữa cháy cho khu vực trong nhà và 

ống D100 chạy xung quanh nhà được đấu nối với nhà bơm bởi đường ống D200. Các 
trụ chữa cháy và họng tiếp nước chữa cháy được đấu nối chung với đường ống chính 

chạy xung quanh nhà này. Các trụ chữa cháy ngoài nhà được bố trí 1 cuộn vòi chữa cháy 
D65 (20m/cuộn), 1 lăng phun loại A được đặt trong tủ đựng phương tiện chữa cháy 

ngoài nhà. 

Phương pháp bố trí và thiết kế hệ thống chữa cháy họng nước vách tường 

Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành 

lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng. Các họng được thiết kế đảm bảo bất kỳ điểm nào của 

công trình cũng được vòi vươn tới, tâm họng nước được bố trí ở độ cao 1,25m so với 

mặt sàn. Mỗi họng nước được trang bị một cuộn vòi vải tráng cao su đường kính D50mm 
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dài 20m và một lăng phun, các khớp nối, lưu lượng phun 2,5l/s và áp lực các họng đảm 

bảo chiều cao cột nước đặc >=6m. Căn cứ vào kiến trúc thực tế của công trình ta bố trí 

đảm bảo các đám cháy ở bất kỳ khu vực nào trong công trình đều được phun nước dập 

tắt, bán kính hoạt động đến 36m. 

- Định kỳ hàng năm, Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị có chức năng bảo dưỡng 

bình bột chữa cháy, hệ thống PCCC để khắc phục kịp thời; 

- Định kỳ 1 lần/năm, Công ty sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy có chức năng 
thực hiện diễn tập PCCC tại Nhà máy, đồng thời, cử cán bộ tại cơ sở đi tập huấn các lớp 

về phòng cháy chữa cháy; 

- Ngoài ra, Công ty sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét nhằm hạn chế sự cố cháy 

nổ do sét đánh. Máy móc được lắp đặt hệ thống tiếp đất an toàn điện. 

- Chủ dự án cam kết sẽ mua bảo hiểm PCCC cho công trình cơ sở theo đúng quy 

định; 

- Niêm yết tên, đơn vị phòng cháy chữa cháy của UBND phường, quận, Cảnh sát 

PCCC để liên lạc trong trường hợp sự cố xảy ra; 

- Quy định khu vực hút thuốc tại Nhà máy, tránh xa các khu vực chứa nhiên liệu 

dễ bắt cháy. 

- Máy móc sản xuất sử dụng điện của Công ty đều có hệ thống tiếp đất riêng, do 

đó, đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố cháy nổ trong vận hành. 

6.2. Sự cố tai nạn lao động 

- Chủ dự án sẽ thiết lập nội quy Nhà máy và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm 

túc để bảo vệ chính bản thân mình. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như khẩu trang, quần 

áo bảo hộ... 

- Niêm yết quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất để công nhân được biết, 

hạn chế tình trạng vận hành sai gây sự cố đáng tiếc.  

- Nhà xưởng thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn công nghiệp về mức độ thông gió, điều 

kiện chiếu sáng... tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân.  

- Nhà máy sẽ thực hiện bảo dưỡng động cơ dây chuyền sản xuất định kỳ, tần suất 

dự kiến 3 tháng/lần nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong suốt thời gian hoạt 
động. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 

 
53 

 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu nguồn thải đã nêu trong hồ sơ 

môi trường đồng thời vận hành thường xuyên công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

- Nhà máy sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường định kỳ (đối 
với không khí: 6 tháng/lần; khí thải và nước thải: 6 tháng/lần) tại xưởng sản xuất nhằm 

đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu mà Nhà máy áp dụng để đảm bảo rằng 
công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, không độc hại. 

- Công ty yêu cầu tổ trưởng sản xuất nhắc nhở công nhân chú ý an toàn khi thực 
hiện công đoạn vận chuyển, xếp dỡ nguyên liệu, sản phẩm trong kho chứa.  

- Quy trình bảo dưỡng động cơ máy móc phải có kế hoạch và thông báo cho các 
tổ sản xuất được biết, tránh tình trạng đang bảo dưỡng thì đóng điện vận hành máy gây 

sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra; 

- Công ty ký hợp đồng huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ, công nhân viên 

Nhà máy.  

6.3. Sự cố do điện giật 

Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

- Công ty bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về điện giám sát, bảo dưỡng hệ 

thống điện của cơ sở hàng ngày. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần để 

phát hiện các sự cố trong đó có sự cố về điện, từ đó, có phương án khắc phục kịp thời.  

- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sẽ được đào tạo trước khi vào làm việc 

chính thức. 

- Công ty sẽ niêm yết quy trình vận hành máy móc tại từng thiết bị để công nhân 

nắm rõ, hạn chế việc vận hành sai gây sự cố và ảnh hưởng đến sản xuất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc gồm khẩu trang, quần 

áo bảo hộ, găng tay,...  

6.4. Sự cố do thiên tai 

Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

*Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và 
chất thải nguy hại đúng quy định. 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Nhà máy hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang 
thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 
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- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hệ thống tiêu thoát nước 

mưa tại Nhà máy, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão. 

 - Đề ra kế hoạch chủ động bảo vệ các công trình trước mùa mưa bão, lũ; 

- Định kỳ kiểm tra và đảm bảo hệ thống chống sét vẫn hoạt động hiệu quả và an 

toàn trong toàn nhà máy. 

Khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ dự án cần phải thường xuyên 
theo dõi diễn biến thời tiết; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện 

nghiêm chế độ trực và chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương 
tiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình 

huống xảy ra. 

*Phòng chống sự cố sấm sét 

- Nhà máy đã lắp đặt đầy đủ thiết bị chống sét, bán kính bảo vệ đảm bảo cho tất cả 
các công trình hiện hữu.  

- Tiết kiệm năng lượng trong sản xuât cũng là giải pháp giảm thiểu sự cố do thiên 
tai gây ra. Các biện pháp tiết kiệm đề xuất như sau: thực hiện bảo dưỡng động cơ cho 

máy móc định kỳ, tần suất dự kiến 3 tháng/lần với mục đích máy móc vận hành trơn tru, 
ổn định trong thời gian sử dụng. Thực hiện tắt các dây chuyền hoạt động không hiệu 

quả hoặc có dấu hiệu trục trặc, sau đó, liên hệ với bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khắc phục, 
trường hợp hỏng nặng sẽ tiến hành thay thế ngay lập tức. 

6.5. Sự cố đối với hệ thống thu thoát nước mưa, nước thải 

Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

Chủ dự án sẽ bố trí bộ phận kỹ thuật kiểm tra thiết bị, công trình xử lý đảm bảo 
chúng luôn vận hành ổn định, không nứt vỡ hay ùn ứ tại bất kỳ đoạn nào; thực hiện 
nghiêm túc biện pháp thu gom, lưu chứa, chuyển giao chất thải rắn thông thường, chất 

thải nguy hại; thuê đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn, bùn thải tại công trình thoát 

nước mưa, bể tách mỡ 2 ngăn, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, đồng thời 

thuê đơn vị quan trắc lấy mẫu nước thải nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của công trình 
làm căn cứ đưa ra phương án cải tạo/xây dựng bổ sung phù hợp. Chủ dự án cam kết 

dừng sản xuất tại khu vực xảy ra sự cố. 

6.6. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm sạch có đầy đủ chứng 
chỉ, giấy tờ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  
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- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. 

- Bảo đảm các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở, thiết bị dụng cụ 
và quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc một chiều. 

- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, 
động vật, côn trùng và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Có tủ lưu trữ thức ăn theo quy định (lưu trữ trong 24 giờ), hệ thống nhà vệ sinh, 
rửa tay và thu gom chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

Khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm cần báo ngay với lãnh đạo và liên hệ 
ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để tiến hành sơ cứu người, đồng thời, đưa những 

người có tình trạng bệnh nặng đến cơ sở y tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

6.7. Sự cố tràn đổ rò rỉ nhiên liệu (dầu DO, dầu bôi trơn, gas phục vụ nấu ăn) 

- Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với sự cố tràn đổ, rò rỉ nhiên liệu gồm: sử 
dụng cát để thấm hút hóa chất tràn đổ; liên hệ với đơn vị có chức năng chuyên môn ứng 

cứu nhanh chóng, kịp thời.  

- Các biện pháp ứng phó đều ở cấp cơ sở, ngay chính tại Nhà máy, cụ thể: 

+ Chủ dự án bố trí tổ phụ trách việc kiểm soát, thống kê, nhập kho, lưu giữ nhiên 
liệu theo đúng quy định; đồng thời, tổ trưởng phải nhắc nhở công nhân tuân thủ nghiêm 

ngặt quy định tại kho chứa, tuyệt đối không được sắp xếp cũng như lấy nhiên liệu không 
đúng trình tự vì rất dễ gây đổ vỡ.  

+ Chủ dự án sẽ quy định cụ thể về trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân 
tiếp xúc với nhiên liệu. 

- Chủ dự án cam kết sẽ dừng sản xuất tại các khu vực xảy ra sự cố môi trường.  

i. Sự cố đối với máy móc thiết bị 

- Chủ dự án bố trí tổ kỹ thuật thực hiện kiểm tra động cơ thiết bị hàng ngày; thực 
hiện bảo dưỡng động cơ máy móc định kỳ (tần suất 3 tháng/lần).  

- Khi thấy máy có dấu hiệu trục trặc hoặc hỏng thì ngay lập tức phải dừng vận hành 
để bảo dưỡng, sửa chữa (lỗi nhẹ thì có thể bảo dưỡng trực tiếp ở Nhà máy, lỗi nặng thì 

phải đem ra ngoài bảo dưỡng), tuyệt đối không cố vận hành. 

- Máy nén khí, cẩu trục sẽ thực hiện kiểm định và bảo dưỡng theo QCVN do Bộ LĐTBXH 

ban hành. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 
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Giảm thiểu nguồn nhiệt dư: 

- Nhà xưởng sản xuất thiết kế thông thoáng với đầy đủ thông gió cưỡng bức (26 
quạt hút với tổng lưu lượng là 308.250 m3/h) nhằm điều hòa không khí trong xưởng; 

- Công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động làm việc như quần áo, khẩu trang, mũ, 
găng tay,... 

- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong nhiều 
giờ đồng hồ trong 1 ngày. Công ty đang thực hiện chế độ nghỉ giải lao 10 phút trên mỗi 

ca làm việc; 

- Đa số máy móc của Công ty đều sử dụng năng lượng điện nên cũng giảm thiểu 

được nhiệt dư so với máy móc chạy dầu DO. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định  phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường: 
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8.1. Các nội dung thay đổi của dự án so với Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Trong quá trình triển khai, Dự án có phát sinh các nội dung thay đổi so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt, cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt 

STT 
Hạng mục 
thay đổi 

Theo ĐTM Nội dung thay đổi Lý do thay đổi 

1 Bổ sung bể 
chứa 15 m3 để 
chứa nước sau 
khi làm mát 
bán thành 
phẩm 
 

Lượng nước sau khi làm mát sản 
phẩm sẽ khoảng 320C sẽ được 
chảy qua bể chứa đầu dây 
chuyền, sau đó được bơm theo 
đường ống về hệ thống làm lạnh 
Chiller sau đó được tuần hoàn 
lại sản xuất 
 

Lượng nước sau khi làm mát bán thành phẩm 
sẽ được chảy qua bể chứa tại mỗi đầu dây 
chuyền và chảy về bể chứa 15 m3. Tại bể chứa 
15 m3 một phần nước sẽ được tuần hoàn qua 
hệ thống làm lạnh Chiller sau đó về lại bể chứa 
15 m3, phần lớn nước sẽ được tuần hoàn lại 
vào quá trình làm mát bán thành phẩm. 
Toàn bộ lượng nước làm mát được tuần hoàn 
tái sử dụng 100% không thải ra môi trường, 
chỉ bổ sung thêm nước do quá trình bay hơi. 

Bổ sung bể 15m3 làm nhiệm 
vụ bể trung gian điều tiết trao 
đổi nhiệt giữa nước sau khi 
làm mát bán thành phẩm và 
nước tuần hoàn từ chiller làm 
mát. 

2 Bổ sung thêm 
nội dung  
kiểm tra độ 
kín sản phẩm 
trong quy 
trình kiểm tra 

Dự án đầu tư chưa trình bày 
hạng mục này trong ĐTM 
 

Bổ sung nguồn phát sinh nước thải khi test kín 
các sản phẩm theo yêu cầu của đơn hàng. 
Lượng nước này ước tính 75 m3/năm. 

Báo cáo ĐTM chưa trình bày 
mục này. 

3 Bổ sung thêm 
vật liệu sử 
dụng trong 
quá trình phun 

Sử dụng hạt nhựa để phun áp lực 
cao làm sạch khuôn và trục vít 

Bổ sung thêm vật liệu CO2 dạng đá lạnh để 
phun cao áp. 

- Công ty sử dụng CO2 dạng 
đá lạnh để phun cao áp sẽ 
giảm thiểu được lượng hạt vỡ 
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áp lực cao làm 
sạch khuôn.  

Bổ sung thêm NaHCO3 để ngâm dung khuôn 
và trục vít trước khi đưa vào phun áp lực. 
Lượng NaHCO3 sử dụng ước tính 102 kg/năm. 

khi sử dụng hạt nhựa, giảm 
chi phí sản xuất. 
- Theo thực tế tại nhà máy ở 
Hồng Kông thời gian phun 
cao áp bình thường khi làm 
sạch khuôn và trục vít là 25 
phút. Sau khi ngâm NaHCO3 
trong 4 phút rồi đưa vào máy 
phun cao áp chỉ mất 6 phút để 
làm sạch, tổng thời gian là 10 
phút. 

4 Kho chứa rác 
thải sinh hoạt 
 

Dự án đầu tư chưa trình bày 
hạng mục này trong ĐTM 
 

Công ty xây dựng kho chứa rác thải sinh hoạt 
diện tích 7,5 m2 để lưu trữ toàn bộ lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh trong công ty chờ đơn 
vị có chức năng thu gom định kỳ. 
 

Do tần suất thu gom rác thải 
sinh hoạt của đơn vị có chức 
năng từ 2-3 ngày/lần thu gom 
nên cần có khu vực lưu trữ rác 
thải sinh hoạt. 

5 Kho chứa rác 
thải công 
nghiệp. 

Kho rác thải công nghiệp có 
diện tích 7,5 m2. 

Kho rác thải công nghiệp có diện tích .... kích 
thước .....m. Kết cấu: là các thùng container 
hở, vật liệu bằng sắt, phía trên có bố trí mái 
che để đảm bảo không bị mưa hắt vào trong 
thùng chứa. 

Công ty sử dụng kho chứa rác 
thải công nghiệp có diện tích 
lớn hơn để tăng khả năng lưu 
chứa rác thải công nghiệp và 
thuận lợi cho việc thu gom, 
bàn giao, xử lý rác. 
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8.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết 

định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

8.2.1. Đánh giá tác động của việc xây dựng bể chứa 15 m3 

Việc xây dựng bể chứa 15 m3 cho hệ thống làm mát của Công ty không làm phát 
sinh thêm lượng nước hay thay đổi công nghệ cho toàn bộ quá trình làm mát, mà bể chỉ 
có vai trò trung gian để điều hòa nhiệt độ nước giữa các nguồn tuần hoàn là nguồn tuần 
hoàn nước làm mát sản phẩm và nguồn tuần hoàn nước đi qua chiller. 

Nên việc phát sinh bể chứa 15 m3 không gây tác động đến môi trường. 

8.2.2. Đánh giá tác động môi trường của nguồn nước thải từ quá trình test kín sản 
phẩm 

Quá trình test kín sản phẩm Công ty sử dụng nước sạch để đưa vào các sản phẩm, 
kiểm tra sản phẩm có bị dò rỉ, thủng hoặc vỡ hay không. Sau đó lượng nước này sẽ được 

thải bỏ. Vì sản phẩm của Công ty toàn bộ có nguồn gốc từ nhựa PVC, chỉ gia nhiệt và 
tạo hình nên lượng nước test sản phẩm sẽ không chưa thành phần ô nhiễm nào từ sản 

phẩm; do đó về cơ bản lượng nước này là nước sạch. 

Lượng nước thải từ quá trình test ước tính khoảng 75 m3/năm khi thải vào hố bơm 

cuối của Công ty không cần phải xử lý.  

Công ty có bố trí hệ thông thu gom nước phát sinh tại khu vực test sản phẩm, đảm 

bảo toàn bộ lượng nước phát sinh sẽ được thu gom về hố bơm cuối Công ty trước khi 
bơm vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp. 

8.2.3. Đánh giá tác động môi trường của việc bổ sung vật liệu cho quá trình vệ 

sinh khuôn và trục vít 

Quá trình sử dụng NaHCO3: 

Các khuôn và trục vít cần làm sạch được ngâm trong dung dịch NaHCO3 và được gia 
nhiệt lên 70oC, trong quá trình này sẽ xảy ra phản ứng 2NaHCO3 -> Na2CO3 + CO2 ↑+ 
H2O , Khí CO2 phát sinh sẽ góp phần phá hủy độ bám dính của nhựa lên bề mặt của 
khuôn và trục vít.  

Quá trình này sinh ra CO2 tuy nhiên thời gian ngâm khuôn và trục vít ngắn chỉ 
trong vòng 4 phút, lượng khí CO2 sinh ra nhỏ không đủ gây ảnh hưởng đến người lao 
động, không gây ô nhiễm môi trường. 

Quá trình sử dụng CO2 dạng đá lạnh làm vật liệu phun áp suất cao: 
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Khi sư dụng các tinh thể CO2 được bắn với tốc độ cao làm sạch nhựa bám dính 
lên khuôn và trục vít. Các tinh thể CO2 sau đó trong nhiệt độ thường sẽ chuyển hóa 
sang dạng hơi và bay hơi ngay trong máy phun áp suất cao.  

Lượng CO2  sử dụng là không lớn, thời gian làm việc ngắn (khoảng 6 phút) đặc 
biệt không gian nhà xưởng rộng, có hệ thống thông gió nên tác động của lượng CO2 
phát sinh lên môi trường lao động là không đáng kể.  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 
định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra 
môi trường).  

Tuy nhiên, Công ty cam kết xả nước thải đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào KCN 
Đình Vũ với các nội dung sau: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân làm việc tại Nhà máy. 

- Nước thải từ quá trình test sản phẩm. 

- Nước thay thế của hệ thống làm mát. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đình Vũ. 

- Vị trí xả nước thải: hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của KCN. 

Tọa độ: Xm = 2303182.8; Ym = 606524.84 (Hệ tọa độ VN 2000 Kinh tuyến trục 

1050 45’ Múi chiếu 30) 

- Lưu lượng nước thải của Công ty: 1.805 m3/năm, tương đương 6.01 m3/ngày , 

0.75 m3/giờ (tính cho 300 ngày làm việc, 8h/ngày). 

Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 85,75 m3/ngày (vào ngày thay thế nước của hệ 

thống làm mát) 

+ Phương thức xả nước thải:  Nước thải sau xử lý được bơm đến hố bơm cuối bằng 

ống HDPE D75. Tại hố bơm cuối, nước thải được bơm ra hệ thống thoát nước chung 

của KCN bằng bơm cưỡng bức. 

+ Chế độ xả nước thải: xả liên tục. 

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải: 
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- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt đạt yêu cầu chất lượng nước thải sinh 
hoạt trước khi thải ra môi trường.  

- Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các 
yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành 

dự án. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy 

tràn để giảm thiểu úng ngập do việc thực hiện dự án; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho 
khu vực dự án. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 
hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải; đảm bảo không xả nước thải 

chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra 

môi trường. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải 

Stt 

 

Chất ô nhiễm 

 

Đơn vị tính TC nước thải KCN 

Đình Vũ 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Lưu lượng/Flow m3/h -  

2 pH - 5 – 9 

03 tháng/lần 

(every 3months) 

3 TSS mg/l 500 

4 TDS  - 

5 BOD mg/l 100 

6 Amoni mg/l 10 

7 Phosphat mg/l - 

8 Sunfua mg/l 10 

9 Nitrat mg/l - 

10 Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 

mg/l 
- 

11 Dầu mỡ ĐTV mg/l - 

12 Coliforms MPN/100ml 7.500 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: Công ty có 01 nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ 

khu vực gia nhiệt, ép đùn tầng 1,2 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

* Vị trí xả khí thải: Tọa độ: 

Khí thải từ khu vực gia nhiệt, ép đùn tầng 1,2 :X: 2303098.793; Y: 606581.641 

(Hệ tọa độ VN 2000 Kinh tuyến trục 1050 45’ Múi chiếu 30) 

* Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1.000 m3/giờ 

- Lưu lượng khí thải của Dự án: 

Khí thải từ khu vực gia nhiệt, ép đùn tầng 1,2: 1.000m3/giờ.  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép: 

Lưu lượng tối đa được cấp phép: không quá 1.000m3/giờ.  

- Phương thức xả khí thải: liên tục bằng quạt cưỡng bức. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính QCVN 20: 
2009/BTNMT 

Tần suất quan 
trắc 

1 Lưu lượng/Flow m3/h - 
06 tháng/lần 

2 Vinyclorua mg/Nm3 20 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: gồm 5 nguồn sau đây: 

+ Nguồn số 01: Máy sấy, đảo trộn nhựa nguyên sinh PVC (PX1) 

+ Nguồn số 02: Máy gia nhiệt, ép đùn nhựa nguyên sinh PVC tầng 1, 2 (PX2, PX3) 

+ Nguồn số 03: Máy in logo và thông số sản phẩm tại tầng 1, 2 (PX4, PX5). 

+ Nguồn số 04: Khu vực vệ sinh khuôn in (PX6). 
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+ Nguồn số 05: Khu vực vệ sinh khuôn và trục vít của máy sản xuất ống nhựa 

(PX7). 

- Nguồn phát sinh độ rung: gồm 3 nguồn sau đây: 

+ Nguồn số 01: từ máy sấy, đảo trộn nhựa nguyên sinh PVC (PX1) 

+ Nguồn số 02: từ Máy gia nhiệt, ép đùn nhựa nguyên sinh PVC tầng 1, 2 (PX2, 

PX3) 

+ Nguồn số 03: từ Khu vực vệ sinh khuôn và trục vít của máy sản xuất ống nhựa 

(PX7) 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tọa độ: 

- Nguồn số 01: X: 2303053.157; Y: 606561.320. 

- Nguồn số 02: X: 2303077.665; Y: 606567.306. 

- Nguồn số 03: X: 2303078.061; Y: 606577.401. 

- Nguồn số 04: X: 2303087.302; Y: 606585.462. 

- Nguồn số 05: X: 2303061.918; Y: 606563.554 

Tọa độ được xác định theo kinh tuyến trục và múi chiều của Hải Phòng, như sau: 

kinh tuyến trục 105 độ 45'; múi chiếu 3độ. 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT Nguồn 
tiếng ồn 

Từ 6-21 
giờ (dBA) 

Từ 21-6h 
(dBA) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

1 Nguồn 01 85 - 

06 tháng/lần  

QCVN 24/2016/BYT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm 
việc 
 

2 Nguồn 02 85 - 

3 Nguồn 03 85 - 

4 Nguồn 04 85 - 

5 Nguồn 05 85 - 
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Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT Nguồn 

rung động 

Giá trị tối đa cho 

phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 Nguồn 01 1,4 m/s2 

06 tháng/lần 

QCVN 27/2016/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung – Giá trị cho phép tại 

nơi làm việc. 

2 Nguồn 02 1,4 m/s2 

3 Nguồn 05 1,4 m/s2 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Theo tiến độ đầu tư và kế hoạch sản xuất theo diễn biến của thị trường, thời gian 

đầu Công ty dự kiến trong tháng 4 năm 2023 sẽ chỉ lắp đặt 2 dây chuyền sản xuất (10% 

công suất nhà máy), đến đầu năm 2024 sẽ lắp đặt thêm 6 dây chuyền sản xuất (40% 

công suất nhà máy) và đến năm 2026 sẽ lắp đặt thêm 12 dây chuyền sản xuất (đủ 100% 

công suất nhà máy). 

Tuy nhiên, toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường, Công ty đã hoàn thiện theo 

đúng nội dung ĐTM đã được phê duyệt do đó Công ty đề xuất kế hoạch vận hành thử 

nghiệm như sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục công 

trình 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

A Vận hành thử nghiệm lần đầu 

I Các công trình thu gom, xử lý nước thải 

1 
Hệ thống thu 
gom nước mưa 

Tháng 4/2023 

 
Tháng 9/2023 

10% công suất 

thiết kế 

2 

Hệ thống thu 
gom, xử lý nước 
thải sinh hoạt 

 

Tháng 4/2023 

 

Tháng 9/2023 

 

10% công suất 

thiết kế 

II Công trình thu gom, xử lý khí thải 

1 

Hệ thống thu 
gom khí thải từ 
khu vực gia 
nhiệt, ép đùn tầng 
1,2 

Tháng 4/2023 Tháng 9/2023 

10% công suất 

thiết kế 
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II Công trình thu gom, lưu chứa chất thải 

1 
Kho chứa chất 
thải công nghiệp Tháng 4/2023 Tháng 9/2023 

40% công suất 

thiết kế 

2 
Kho chứa chất 
thải nguy hại Tháng 4/2023 Tháng 9/2023 

40% công suất 

thiết kế 

B Vận hành thử nghiệm lần thứ 2 

I Các công trình thu gom, xử lý nước thải 

1 
Hệ thống thu 
gom nước mưa Tháng 2/2024 Tháng 8/2024 

40% công suất 

thiết kế 

2 
Hệ thống thu 
gom, xử lý nước 
thải sinh hoạt 

Tháng 2/2024 Tháng 8/2024 
40% công suất 

thiết kế 

II Công trình thu gom, xử lý khí thải 

1 

Hệ thống thu 
gom khí thải từ 
khu vực gia 
nhiệt, ép đùn tầng 
1,2 

Tháng 2/2024 Tháng 8/2024 

40% công suất 

thiết kế 

II Công trình thu gom, lưu chứa chất thải 

1 
Kho chứa chất 
thải công nghiệp Tháng 2/2024 Tháng 8/2024 

40% công suất 

thiết kế 

2 
Kho chứa chất 
thải nguy hại Tháng 2/2024 Tháng 8/2024 

40% công suất 

thiết kế 

B Vận hành thử nghiệm lần thứ 3 

I Các công trình thu gom, xử lý nước thải 

1 
Hệ thống thu 
gom nước mưa Tháng 2/2026 Tháng 8/2026 

100% công 

suất thiết kế 
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2 
Hệ thống thu 
gom, xử lý nước 
thải sinh hoạt 

Tháng 2/2026 Tháng 8/2026 
100% công 

suất thiết kế 

II Công trình thu gom, xử lý khí thải 

1 

Hệ thống thu 
gom khí thải từ 
khu vực gia 
nhiệt, ép đùn tầng 
1,2 

Tháng 2/2026 Tháng 8/2026 

100% công 

suất thiết kế 

II Công trình thu gom, lưu chứa chất thải 

1 
Kho chứa chất 
thải công nghiệp Tháng 2/2026 Tháng 8/2026 

100% công 

suất thiết kế 

2 
Kho chứa chất 
thải nguy hại Tháng 2/2026 Tháng 8/2026 

100% công 

suất thiết kế 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu, phân tích chất thải  

Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu, phân tích nước thải, khí thải để đánh giá hiệu quả của 

công trình xử lý, chất lượng nước thải, khí thải khi thải vào nguồn tiếp nhận được trình 

bày cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 5.2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Công trình 

xử lý 

Chỉ tiêu phân tích Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy 

mẫu dự kiến(*) 

I Vận hành thử nghiệm lần đầu 

1 Hệ thống thu 

gom khí thải 

từ khu vực 

gia nhiệt, ép 

đùn tầng 1,2 

Lưu lượng,         

Vinyclorua 

- Tại ống thoát khí 

của hệ thống thu 

gom (1 ống thoát 

khí) 

 - Lần 1: ngày 

09/9/2023 

- Lần 2: ngày 

10/92023 

- Lần 3: ngày 

11/9/2023 
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2 Hệ thống xử 

lý nước thải 

tập trung 

công suất 

8m3/ngày 

đêm. 

Lưu lượng, 

 pH,  BOD5 (200C), 

 TSS, TDS, Amoni, 

 Phosphat, Sunfua, 

 Nitrat, dầu mỡ động 

thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề 

mặt, Coliform 

- Tại hố bơm trước 

khi bơm lên hệ 

thống xử lý nước 

thải tập trung. 

- Tại hố ga sau hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập 

trung. 

- Lần 1: ngày 

09/9/2023 

- Lần 2: ngày 

10/92023 

- Lần 3: ngày 

11/9/2023 

 

II Vận hành thử nghiệm lần thứ 2 

1 Hệ thống thu 

gom khí thải 

từ khu vực 

gia nhiệt, ép 

đùn tầng 1,2 
Lưu lượng 

, Vinyclorua 

- Tại ống thoát khí 

của hệ thống thu 

gom (1 ống thoát 

khí) 

 - Lần 1: ngày 

09/8/2024 

- Lần 2: ngày 

10/8/2024 

- Lần 3: ngày 

11/8/2024 

 

 

2 Hệ thống xử 

lý nước thải 

tập trung 

công suất 

8m3/ngày 

đêm 

Lưu lượng, 

 pH,  BOD5 (200C), 

 TSS, TDS, Amoni, 

 Phosphat, Sunfua, 

 Nitrat, dầu mỡ động 

thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề 

mặt, Coliform 

- Tại hố bơm trước 

khi bơm lên hệ 

thống xử lý nước 

thải tập trung. 

- Tại hố ga sau hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập 

trung. 

- Lần 1: ngày 

09/8/2024 

- Lần 2: ngày 

10/8/2024 

- Lần 3: ngày 

11/8/2024 

 

 

III Vận hành thử nghiệm lần thứ 3 

1 Hệ thống thu 

gom khí thải 

từ khu vực 

gia nhiệt, ép 

đùn tầng 1,2 

Lưu lượng 

, Vinyclorua 

- Tại ống thoát khí 

của hệ thống thu 

gom (1 ống thoát 

khí) 

 

 - Lần 1: ngày 

09/8/2024 

- Lần2: ngày 

10/8/2024 

- Lần3: ngày 

11/8/2024 

2 Hệ thống xử 

lý nước thải 

tập trung 

Lưu lượng, 

 pH,  BOD5 (200C), 

- Tại hố bơm trước 

khi bơm lên hệ 

- Lần 1: ngày 

09/8/2024 
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công suất 

8m3/ngày 

đêm/ 

 TSS, TDS, Amoni, 

 Phosphat, Sunfua, 

 Nitrat, dầu mỡ động 

thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề 

mặt, Coliform 

thống xử lý nước 

thải tập trung. 

- Tại hố ga sau hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập 

trung. 

- Lần2: ngày 

10/8/2024 

- Lần3: ngày 

11/8/2024 

 

 

 (*) Ghi chú: Thời gian lấy mẫu tại bảng trên chỉ là dự kiến, thời gian đo đạc, lấy 

mẫu đánh giá thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch  

Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường, Vimcert 208 hoặc các đơn vị có đủ 

điều kiện quan trắc khác đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo quy định 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Bảng 5.3. Chương trình giám sát môi trường khi Dự án đi vào vận hành 

TT Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát 
Tần suất 
quan trắc 

Quy chuẩn/tiêu 
chuẩn áp dụng 

1 Môi trường lao động (07điểm) (tự đề xuất giám sát) 

K1 
Khu vực sấy, đảo 
trộn nhựa nguyên 
sinh PVC (PX1) 

Bụi, vi khí hậu, 
tiếng ồn, độ rung  

6 tháng/lần  

 
QCVN 02:2019/BYT  
QCVN 03:2019/BYT 
QCVN 24:2016/BYT 
QCVN 26:2016/BYT 
QĐ 3733:2002/QĐ-

BYT 

K2 

Khu vực gia nhiệt, 
ép đùn nhựa 
nguyên sinh PVC 
tầng 1 (PX2) 

Vi khí hậu, Vinyl 
clorua, tiếng ồn, độ 
rung 

K3 

Khu vực gia nhiệt, 
ép đùn nhựa 
nguyên sinh PVC 
tầng 2 (PX3) 

K4 
Khu vực in logo và 
thông số sản phẩm 
tại tầng 1 (PX4) 

Vi khí hậu, Butanol 
CH3(CH2)3OH, 
Ethanol 
(CH3(CH2)OH, 
tiếng ồn K5 

Khu vực in logo và 
thông số sản phẩm 
tại tầng 2 (PX5) 

K6 
Khu vực vệ sinh 
khuôn in (PX6) 

Vi khí hậu, HC 

K7 
Khu vực vệ sinh 
khuôn và trục vít 

Vi khí hậu, bụi, 
tiếng ồn, độ rung 
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của máy sản xuất 
ống nhựa (PX7) 

2 Môi trường nước (01 điểm) (tự đề xuất giám sát) 

NT 

Nước thải tại ga 
cuối cùng trước 
khi đấu nối vào hệ 
thống thoát nước 
thải của KCN Đình 
Vũ (NT) 

Lưu lượng, 

 pH,  BOD5 (200C), 

 TSS, TDS, Amoni, 

 Phosphat, Sunfua, 
 Nitrat, dầu mỡ 
động thực vật, tổng 
các chất hoạt động 
bề mặt, Coliform 

6 tháng/lần  
Tiêu chuẩn nước thải 
đầu vào KCN Đình 

Vũ  

3 
Khí thải (01 điểm) (tự đề xuất giám sát) 
Emissions (01 points) (self-suggested monitoring) 

KT 

Ống thải của hệ 
thống thu gom hơi 
nhựa từ khu vực 
gia nhiệt, ép đùn 
nhựa nguyên sinh 
PVC (OT) 

Lưu lượng 
, Vinyl clorua 

6 tháng/lần 
QCVN 20: 

2009/BTNMT 

 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Bảng 5.4. Dự trù kinh phí giám sát môi trường  

TT Các khoản chi 
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Chi công khảo sát, lấy mẫu 

03 người x 01 ngày x 500.000đ/người.ngày x 04 lần/năm 
6.000.000 

2 Chi phí phân tích/ 7.560.000đ x 4 30.240.000 

3 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 8.000.000 

4 Thuê xe đi lại và thiết bị đo đạc, lấy mẫu, chi khác  6.000.000 

  Tổng /total 50.240.000 
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Bảng 5.5. Chi tiết chi phi phân tích mẫu giai đoạn vận hành 

TT Thông số 
Số lượng 

mẫu 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền (VNĐ) 

I Môi trường không khí, tiếng ồn 4.820.000 

1 Bụi 2 100.000 200.000 

2 Tiếng ồn 6 80.000 480.000 

3 Vi khí hậu 7 80.000 400.000 

4 Vinylclorua 2 500.000 1.000.000 

5 Butanol 2 500.000 1.000.000 

6 Ethanol 2 500.000 1.000.000 

7 HC 1 500.000 500.000 

8 Độ rung 4 80.000 240.000 

II Môi trường nước   1.740.000 

1 pH 1 80.000 80.000 

2 TSS 1 80.000 80.000 

3 TDS 1 80.000 80.000 
4 BOD5 1 100.000 100.000 

5 
Dầu mỡ ĐTV/ oil and 
grease 

1 300.000 300.000 

6 Amoni 1 100.000 100.000 

7 Nitrat 1 100.000 100.000 

8 Phosphat 1 100.000 100.000 

9 Sunfua 1 100.000 100.000 

10 
Tổng các chất hoạt động 
bề mặt/ total surfactant 

1 300.000 300.000 

11 Coliform 1 100.000 100.000 

12 Lưu lượng 1 300.000 300.000 

II Khí thải   1.000.000 
1 Vinyl Clorua 1 600.000 600.000 

2 Lưu lượng/flow 1 400.000 400.000 
 Tổng I+II+III/ total 7.560.000 

Đơn giá phân tích mẫu được lấy theo đơn giá thực tế. 
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Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành ổn định 

 

Hình 5.1 Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường tầng 1 

 

 
KT 

 K6 

 
K2 

 
K4 

 
K7 

 
K1 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực sấy, đảo trộn nhựa nguyên sinh PVC (PX1) 

- K2: Khu vực gia nhiệt, ép đùn nhựa nguyên sinh PVC tầng 1 (PX2) 

- K3: Khu vực in logo và thông số sản phẩm tại tầng 1 (PX4) 

- K6: Khu vực vệ sinh khuôn in (PX6) 

- K7: Khu vực vệ sinh khuôn và trục vít của máy sản xuất ống nhựa (PX7) 

- KT: Ống thải của hệ thống thu gom hơi nhựa từ khu vực gia nhiệt, ép đùn nhựa 
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Hình 5.2. Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường tầng 2 

 

 

 

 

 

 
K5  

K3 

Ghi chú: 

- K3: Khu vực gia nhiệt, ép đùn nhựa nguyên sinh PVC tầng 2 (PX3) 

- K5: Khu vực in logo và thông số sản phẩm tại tầng 2 (PX5) 
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Hình 5.3 Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường nước thải 

 
NT 

Ghi chú: 

- NT: Nước thải tại ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của 

KCN Đình Vũ (NT) 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Với quan điểm phát triển bền vững, thực hiện luật bảo vệ môi trường, Công ty 

TNHH Sunny Bridge cam kết:   

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu tới môi 

trường; đảm bảo các phương án xử lý chất thải của Nhà máy được kiểm soát thường 

xuyên; 

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý về môi trường của địa phương trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường 

trong suốt quá trình dự án hoạt động; 

- Thông báo kịp thời với các cơ quan chức năng về những sự cố gây ô nhiễm môi 

trường xảy ra do hoạt động của Dự án để có biện pháp xử lý kịp thời; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai, an ninh trật tự và 

các biện pháp xử lý sự cố môi trường. 

- Công ty cam kết không sử dụng chất cấm trong quá trình hoạt động, tuân thủ đầy 

đủ các cam kết, hợp đồng dân sự liên quan đến môi trường. 

 

 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Công ty TNHH Sunny Bridge-  Lô đất CN4.1G, 
KCN Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng 
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